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TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ :

1. Tăng trưởng kinh tế :

a. Khái niệm :

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về quy mô, sản lượng hàng hoá và dịch vụ trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm); là sự gia tăng kinh tế của năm nay so với năm trước.

b. Thước đo tăng trưởng :

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là tổng giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia trong một thời kỳ nhất định (một năm).

Tất cả các GDP do tất cả các đơn vị sản xuất ra trong 01 năm trong lãnh thổ quốc gia Việt Nam : có thể là Công ty Việt Nam; Công ty liên doanh liên kết; Công ty nước ngoài,…trong lãnh thổ quốc gia của Việt Nam  thì đó là GDP của Việt Nam trong một năm. Không phân biệt quốc tịch, xuất phát của các Công ty miễn là họ đầu tư sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Giá trị  gia tăng = ∑ giá trị sản xuất của tất cả các ngành  (GO) – chi phí trung gian 


(nguyên nhiên vật liệu)

+ Theo cách tính cũ thì các ngành phi sản xuất không tính vào giá trị sản xuất.

+ Theo cách tính mới thì giá trị gia tăng bao gồm tất cả các ngành sản xuất kinh tế, phi vật chất, các ngành dịch vụ. Từ đó, người ta đưa ra 3 khu vực : Nông ngư nghiệp - công nghiệp xây dựng – phi dịch vụ.

- Tổng sản phẩm quốc dân (GNP): là tổng giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ do người dân một nước tạo ra trong thời kỳ nhất định ( 1 năm).

Công ty Việt Nam đầu tư ở nước ngoài sản xuất ra giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ được cộng vào GNP của Việt Nam. Chỉ tính về mặt quốc tịch.

-  GDP tính theo đầu người= GDP/số dân
- Tốc độ tăng trưởng (tính bằng%) :
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- Tăng trưởng tuyệt đối (và tương đối) của GDP (hoặc GNP): 

Công thức : 

Gia tăng GDP (GNP)(%) = GDP (GNP) năm tính toán – GDP (GNP) năm trước (năm gốc)/ GDP (GNP) năm trước (năm gốc) x 100%


GDP2014 – GD2013
GDP (%) 2014 = ----------------------------
x 100%


GDP2013


GNP2014 – GNP2013
GNP (%) 2014 = ----------------------------
x 100%


GNP2013

c. Vai trò của tăng trưởng :

- Nó là điều kiện cần thiết đầu tiên để phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế trì trệ, sụt giảm thì thất nghiệp gia tăng khi đó lượng tiền lưu thông ít -> lãi suất cao ( người dân không đầu tư, sản xuất, hàng hóa dịch vụ không phát triển ( thất nghiệp gia tăng.

- Để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. 

Lượng tiền lưu thông nhiều ( đầu tư lớn, nhiều dễ lạm phát nhưng kinh tế phát triển, thu nhập của người dân tăng( cuộc sống được cải thiện và nâng cao.

- Tránh nguy cơ tụt hậu.

GDP đầu người tăng. Việt Nam GDP khoảng 2.000 USD/ người/ năm, trong khi Singaore là 60.000 USD/ người/ năm.

- Củng cố chế độ chính trị, tăng cường an ninh, quốc phòng, phát triển văn hóa v.v…

Có tăng trưởng kinh tế thì thu ngân sách nhiều, mạnh do thu được nhiều thuế, từ đó có tiền để đầu tư vào an ninh quốc phòng, phát triển văn hóa,....

2. Phát triển kinh tế:

2.1 Khái niệm: Phát triển kinh tế có thể hiểu  là một quá trình  lớn lên về mọi mặt của nền kinh tế  trong một thời kỳ nhất định. Trong đó, bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lượng (tăng trưởng ) và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế, xã hội.

Phát triển kinh tế bao gồm nhiều ngành nghề, mỗi ngành phát triển gọi là tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế cao chưa là phát triển kinh tế. 

Phát triển kinh tế là cơ cấu chuyển dịch các ngành kinh tế trong nước làm cho phúc lợi xã hội được nâng lên, cuộc sống người dân được cải thiện và nâng cao. 

Phát triển kinh tế bao hàm tiến bộ xã hội, cơ cấu kinh tế - xã hội phát triển, tăng trưởng kinh tế phát triển, xã hội phát triển, đời sống của người dân phát triển.

2.2. Biểu hiện:

- Một là, sự tăng lên của GNP, GDP .

- Hai là, sự thay đổi cơ cấu kinh tế. 


- Ba là, chất lượng cuộc sống nâng cao. 

2.3. Các chỉ tiêu đo lường sự phát triển:

a. Chỉ số phát triển con người (Human Development Index - HDI):

HDI là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các quốc gia trên thế giới.

HDI là chỉ tiêu tổng hợp gồm 3 yếu tố chính :

- Chỉ số về mức sống : 

GDP(GNP)/người/năm (tính theo PPP – sức mua tương đương)

- Y tế : Tuổi thọ bình quân/người; tỷ lệ y, bác sỹ/dân số; giường bệnh/dân số…

- Trình độ dân trí : Tỷ lệ % dân biết chữ, số năm đi học bình quân của người dân, tỷ lệ ngân sách đầu tư cho giáo dục.

b. Các chỉ số về cơ cấu kinh tế:

- Chỉ số cơ cấu ngành trong GDP;

- Chỉ số về hoạt động ngoại thương;

- Chỉ số về tiết kiệm và đầu tư.

 c. Chỉ số phát triển xã hội: 
     

- Chỉ số cơ cấu số dân nông thôn và thành thị;

- Tỷ lệ thất nghiệp;

- Chênh lệch giàu nghèo.

             ……

Với các nôi dung trên, phát triển kinh tế  bao hàm các yêu cầu cụ thể sau:

- Tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ cấu hợp lý, để đảm bảo tăng trưởng bền vững;

- Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội, đảm bảo cho mọi người có cơ hội ngang nhau trong đóng góp và hưởng thụ kết quả của tăng trưởng;

- Chất lượng sản phẩm ngày càng cao phù hợp nhu cầu của con người và xã hội;

- Bảo vệ môi trường sinh thái;

- Mức tăng trưởng kinh tế phải lớn hơn mức tăng dân số. 

II. CÁC NHÂN TỐ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ :

1. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực :

Đây là nhân tố cơ bản của tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững, bởi vì:  

- Tài năng, trí tuệ của con người là vô tận.

- Con người sáng tạo ra kỹ thuật, công nghệ

- Có thể nói: “nguồn lực con người là nguồn lực của mọi nguồn lực”, là “tài nguyên của mọi tài nguyên”.

Muốn vậy phải đầu tư cho con người, đầu tư cho con người là đâu tư cho phát triển dài hạn, Nhà nước cần có chiến lược con người, trước hết nâng cao số lượng, chất lượng hệ thống giáo dục, y tế, bảo hiểm….

Nước ta hiện nay có trên 50 triệu người từ 15 tuổi trở lên  nhưng tỷ lệ qua đào tạo nghề nghiệp và chuyên môn kỹ thuật thấp. Cơ cấu đào tạo lại bất hợp lý.

Thể hiện cơ cấu đào tạo : Quan hệ tỷ lệ đào tạo giữa 3 loại hình:

1. Đại học và trên đại học

2. Trung học chuyên nghiệp

3. Công nhân kỹ thuật

Theo thông lệ quốc tế là: 1 – 4 - 10 hoặc : 1 – 3 - 5. Ở nước ta tại thời điểm điều tra: 1,1 – 1,3 - 0,92.
	
	Chuẩn quốc tế
	Việt Nam

	Đại học, trên Đại học
	1
	1

	Trung học chuyên nghiệp
	4
	1,3

	Đào tạo tay nghề
	10
	0,92


Lao động phi chính thức : Năm 2010 : 34,6%, năm 2011 : 35,8%, năm 2012 : 36,6%
2.2 Vốn  :

Là toàn bộ tài sản được sử dụng để sản xuất kinh doanh.

- Vốn tồn tại dưới 2 hình thức: vốn tài chính và vốn hiện vật

- Vốn là cơ sở để phát huy tác dụng của các yếu tố khác, cơ sở để tạo ra việc làm,để có công nghệ tiên tiến…

Ngày nay  hệ số ICOR vẫn được coi là cơ sở để xác định tỷ lệ đầu tư cần thiết phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế

                                 s

                        g =  ------

                                 k

g: tốc độ tăng trưởng GDP

S: tỷ lệ tiết kiệm (tiết kiệm = đầu tư)

k: hệ số ICOR(Investment Capital Output Ration)


Đó là tỷ lệ tăng đầu tư (tiết kiệm) chia cho tỷ lệ tăng của GDP. Như vậy nhu cầu về vốn đầu tư phụ thuộc vào 2 yếu tố:

- Tốc độ tăng GDP dự kiến (g)

- Hệ số ICOR (k)

Nước ta hệ số ICOR năm: 2001 - 2011 là 5,65; thành phố Hồ Chí Minh : 3,42

- Nguồn vốn:

+ Trong nước (quyết định)

+ Ngoài nước (quan trọng)

+ Vốn tư nhân

+ Vốn Nhà nước

3. Khoa học - công nghệ:

Đây là nhân tố cho phép tăng trưởng kinh tế và tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu. Khoa học - công nghệ cho phép:

- Năng suất lao động cao.

- Chất lượng sản phẩm tốt.

- Lao động thặng dư lớn.

- Tạo nguồn tích luỹ lớn .

4 Tài nguyên thiên nhiên :

- Khí hậu;

- Đất đai;

- Nước, sông , suối;

- Rừng;

- Biển;

- Khoáng sản.

5 Cơ cấu kinh tế :
Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mô và trình độ giữa các ngành, các thành phần, các vùng các lĩnh vực của nền kinh tế.

Nền kinh tế chỉ có thể tăng trưởng và phát triển khi giữa các mặt, các bộ phận, các yếu tố cấu thành của nền kinh tế có sự phù hợp với nhau về số lượng và chất lượng, cũng có nghĩa là phải có cơ cấu kinh tế hợp lý.

6. Thể chế chính trị và đường lối, chính sách kinh tế :

Thể chế chính trị tiến bộ có khả năng định hướng sự tăng trưởng kinh tế vào những mục tiêu mong muốn, hạn chế những khuyết tật của cơ chế thị trường.

Hệ thống chính trị mà đại diện là nhà nước có vai trò hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách phát triển kinh tế -xã hội, làm  cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh và phát triển đúng hướng

7. Đặc điểm dân tộc, tôn giáo 
           …. 

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM :

1. Nhận thức cơ bản về phát triển bền vững :

1.1. Khái niệm :

a. Quan niệm quốc tế về phát triển bền vững :

+ Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được các nhu cầu của thế hệ hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau. (1987, UB quốc tế Môi trường và Phát triển – WCED của LHQ).

+ “Phát triển bền vững là nhằm thỏa mãn nhu cầu hiện tại của con người, nhưng không gây tổn hại đến sự thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai” (Tuyên ngôn về môi trường và phát triển – Hội nghị Thượng đỉnh về Môi trường và Trái đất  - Rio de Janeiro (Brazil, 1992).

b. Khái niệm hoàn chỉnh: 

Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển, đó là phát triển bền vững về kinh tế, phát triển bền vững về xã hội và phát triển bền vững về môi trường (Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển bền vững – Johannesburg, Nam Phi, 2002)

1.2. Nội dung khái niệm phát triển bền vững :

a. Phát triển bền vững về mặt kinh tế : Là quá trình phát triển đạt được sự tăng trưởng kinh tế cao, ổn định trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ và dựa vào năng lực nội sinh là chủ yếu, tránh được sự suy thoái, đình trệ trong tương lai và không để lại gánh nợ nần cho các thế hệ mai sau.

- Tăng trưởng kinh tế cao: Tốc độ tăng GDP hàng năm phải cao. Cả nước : 

+ Giai đoạn 1992 – 2004: 

1992: 8,7%; 
1993: 8,08; 
1994: 8,83; 
1995: 9,54; 
1996: 9,34; 


1997: 8,15; 
1998: 5,76;
1999: 4,77; 
2000: 6,71; 
2001: 6,89; 


2002: 7,08; 
2003: 7,26; 
2004: 7,69.

+ Giai đoạn: 2005 – 2010 (theo giá so sánh năm 2010)
2005: 7,55; 
2006: 6,98; 
2007: 7,13; 
2008: 5,66; 
2009: 5,4; 
2010: 6,42

+ Giai đoạn: 2011 – 2015:

2011: 6,24; 
2012: 5,25; 
2013: 5,4%; 
2014: sơ bộ 5,9%; 
Kế hoạch 2015: 6,2%

Quốc hội XIII (kỳ họp 6) vừa thông qua kế hoạch tăng GDP trong 2 năm 2014, 2015: 6%/năm, riêng năm 2014: 5,8%

- Tình hình tăng trưởng GDP của TP.HCM :

+ Giai đoạn: 1995 – 1999:

1995: 15,3; 
1996: 14,7; 
1997: 12,1; 
1998: 9,0; 
1999: 6,0; 

+ Giai đoạn: 2000 – 2004:

2000: 9,0; 
2001: 9,5; 
2002: 10,2; 
2003: 11,4; 
2004: 11,7.

+ Giai đoạn: 2005 – 2010:

2005: 12,2; 
2006:12,2  
2007: 12,6;  
2008: 10,9; 
2009: 9,3; 

2010: 12; 
2011: 10,3; 
2012: 9,2; 
2013: 9,3; 
2014: 9,5 

Tăng trưởng kinh tế dựa trên chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao, ổn định và vững chắc. 

Nếu tăng trưởng kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên và bán sản phẩm thô thì không có tăng trưởng kinh tế bền vững.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh :

Bước đầu, cơ cấu kinh tế của Thành phố đã chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa là: Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp. Cụ thể: Tỷ trọng của các ngành trong GDP thực tế Thành phố tính theo giá so sánh 2010 đã thay đổi trong giai đoạn 2007 – 2012 như sau: Năm 2007:  Dịch vụ: 53,3%; Công nghiệp: 45,5%; Nông nghiệp: 1,3%; Năm 2014:  Dịch vụ: 59,2%; Công nghiệp: 39,77%; Nông nghiệp: 1,03%.

Tăng trưởng kinh tế dựa vào năng lực nội sinh là chủ yếu và phải làm gia tăng năng lực nội sinh, bao gồm: 

+ Chất lượng nguồn nhân lực;

+ Năng lực sáng tạo khoa học công nghệ;

+ Mức độ tích lũy của nền kinh tế;

+ Mức độ hiện đại của kết cấu hạ tầng…

Nếu dựa vào nguồn lực bên ngoài thì nền kinh tế dễ bị phục thuộc và để lại gánh nặng nợ cho mai sau.

Ngoài ra, phải gia tăng nguồn lực nội sinh để đảm bảo nền tảng tăng trưởng KT trong tương lai.

Đánh giá chất lượng tăng trưởng của Thành phố: Vốn đầu tư và Lao động vào tăng trưởng GDP còn cao hơn các nhân tố tổng hợp (TFP). 

TFP: mức đóng góp của các nhân tố tổng hợp
Đóng góp của yếu tố Vốn vào GDP Thành phố khoảng 55%; Lao động khoảng 25%; Các nhân tố tổng hợp – TFP khoảng 20%.

b. Phát triển bền vững về mặt xã hội :

Là quá trình phát triển đạt được kết quả ngày càng cao trong thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo mọi người đều có cơ hội học hành và có việc làm, giảm tình trạng đói nghèo, nâng cao trình độ dân trí, tạo sự đồng thuận và an sinh xã hội.

Cần thực hiện các việc sau:

- Gắn tăng trưởng với giải quyết việc làm cho người lao động: Năm 2014: tạo ra 1,6 triệu lao động (cả nước); tỷ lệ thất nghiệp ở KV thành thị dưới 4%;

- Tăng trưởng kinh tế đi đôi với xóa đói, giảm nghèo: Năm 2014: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7 – 2%, riêng ở các huyện nghèo giảm 4%.

- Tăng trưởng kinh tế phải đảm bảo ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư

c. Phát triển bền vững về môi trường :

Là phát triển đạt được tăng trưởng kinh tế cao, ổn định gắn với khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, không làm suy thoái, hủy hoại môi trường mà còn nuôi dưỡng, cải thiện chất lượng môi trường.
Cần phải:

- Tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ sở khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

- Tăng trưởng phải không làm ô nhiễm, suy thoái, hủy hoại môi trường.

2. Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam :

2.1 Khái quát về Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

Sự ra đời của Quyết định số 153/2004/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

Từ sau Hội nghị Rio (1992) đến nay đã có trên 100 quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững cấp quốc gia trong đó có Việt Nam (2004)

Tầm quan trọng của Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam:

+ Đây là chiến lược khung, bao gồm những định hướng lớn làm cơ sở pháp lý để các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện và phối hợp hành động nhằm tực hiện phát triển bền vững đất nước trong thế kỷ XXI

+ Đây là căn cứ để cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 -2010; 2011 – 2020;

+ Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 2010 và định hướng đến 2020.

+ Đây là căn cứ để xây dựng kế hoạch của các ngành, địa phương nhằm kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam sẽ thường xuyên được xem xét để bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

2.2 Nội dung cơ bản của Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam :

2.2.1 Phát triển bền vững là con đường tất yếu của Việt Nam :

a. Thực trạng phát triển bền vững của Việt Nam :

- Những thành tựu:

+ Về kinh tế: Tăng trưởng cao và khá ổn định. GDP liên tục tăng. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ lệ xuất khẩu/GDP ngày càng tăng. Năng lực nội sinh cải thiện đáng kể.

+ Về xã hội: Nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. Chỉ số phát triển con người –HDI gia tăng. Tuổi thọ bình quân đạt 71, ngang bằng với các nước có mức thu nhập trung bình. Tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh tính theo chuẩn quốc tế và chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo: 2004: 18,1%; 2006: 15,5%; 2008: 13,4%; 2010: 14,2%; 2011: 12,6%.

+ Về môi trường: Hình thành được tổ chức bảo vệ môi trường từ TW đến địa phương và ban hành hệ thống luật pháp khá đồng bộ. (Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới luật). Độ che phủ rừng đã tăng nhanh (năm 2014: đạt 41,5%). Các doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn đến đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống xử lý chất thải.

- Những hạn chế, yếu kém:

+ Về kinh tế: Tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên và lao động, phần đóng góp của khoa học – công nghệ còn nhỏ bé (Giai đoạn 2000 – 2010: Vốn: 75%; Lao động: 16%; TFP: 9%).

Các nền tảng cơ bản cho tăng trưởng kinh tế cao, bền vững ở mức thấp: Công nghệ thấp, chất lượng nhân lực kém, sức cạnh tranh doanh nghiệp và nền kinh tế yếu, hệ thống kết cấu hạ tầng lạc hậu.

Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch chậm: 

Năm 2005: nông nghiệp: 19,3; 
công nghiệp: 38,13; 
dịch vụ: 42,57;

Năm 2011: nông nghiệp: 20,08; 
công nghiệp: 37,90; 
dịch vụ: 42,02

Năm 2012: nông nghiệp: 19,67; 
công nghiệp: 38,63; 
dịch vụ: 41,70  

Nguồn thu ngân sách nhà nước chủ yếu dựa vào bán tài nguyên và thuế nhập khẩu. Thu ngân sách năm 2005 - 2011: 

Thu từ dầu thô:            Thu từ Hải quan:

2005: 29,16                         16,69     =  45,85/100    

2008: 20,81                         21,24     =  42,05/100

2009: 13,44                         23,23     =  36,67/100

2010: 11,76                         22,15     =  33,91/100

2011: 15,65                         22,12     =  37,77/100

+ Về xã hội: 

Mặc dù thu nhập bình quân đầu người có tăng lên nhưng ở mức thấp. Khoảng cách giàu nghèo gia tăng. Kết quả xóa đói giảm nghèo chưa bền vững. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn cao. Chất lượng giáo dục – đào tạo còn thấp. Chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế. Tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng.

Chỉ số phát triển con người (HDI) giảm (2006: 0,720 hạng 115; 2007: 0,725 hạng 116; 2010: 0,590, hạng 128; 2011: 0,593, hạng 128)

+ Về môi trường:
Chưa kết hợp hài hòa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Môi trường sinh thái đang bị hủy hoại, suy thoái và xuống cấp nghiêm trọng.

Công tác bảo vệ môi trường thiếu sự phối hợp giữa các vùng, liên vùng, quốc gia và toàn cầu, giữa TW và địa phương, nhất là cấp huyện và xã

Những hạn chế của công tác đảm bảo môi trường ở TP.HCM :

- Việc tuyên truyền vận động toàn dân bảo vệ môi trường ở nhiều địa bàn của Thành phố còn hạn chế, yếu kém, đáng chú ý là một bộ phận người dân nhập cư, tạm trú trên địa bàn khu dân cư chưa tích cực tham gia.

- Vẫn còn hiện tượng gom rác của Công ty Môi trường đô thị Thành phố và tổ rác dân lập chưa kịp thời, đúng giờ, chưa đảm bảo vệ sinh chung. 

- Vẫn còn hiện tượng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ xả nước thải trực tiếp ra kênh rạch, thậm chí nhiều doanh nghiệp còn đối phó với các cơ quan chức năng bằng cách xây dựng hai hệ thống xả thải để qua mặt các cơ quan chức năng khi bị kiểm tra (Công ty Hào Dương).

- Lượng khói thải độc hại của các loại xe máy, ô tô trên các tuyến đường Thành phố còn quá lớn, nhất là vào các giờ cao điểm, tan tầm.

- Công tác phối hợp bảo vệ môi trường giữa các cơ quan chức năng, các địa phương nhiều nơi, nhiều lúc vẫn chưa được tốt, một số dự án chậm được triển khai hoặc triển khai chưa đúng tiến độ như: Dự án cải tạo kênh Tham lương, kênh Tân trụ, dự án ngăn triều cường…đã gây ngập lụt rất nhiều tuyến đường.

- Ở các địa phương ngoại thành người dân vẫn còn chăn nuôi nhỏ lẻ, theo kiểu truyền thống, dẫn đến chất thải chăn nuôi chưa được xử lý mà xả thải gây ô nhiễm môi trường trầm trọng ở các địa phương này 

- Một hiện tượng góp phần gây ô nhiễm môi trường Thành phố là khi tiến hành thi công các công trình ngầm như thoát nước, dẫn nước sạch, đặt cáp điện, điện thoại ngầm…các đơn vị thi công đã đào các tuyến đường này lên, nhưng nhiều đơn vị thi công còn thiếu ý thức, chưa đảm bảo an toàn, vệ sinh.

(Thành ủy đã có nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố)

2.2.2 Mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc phát triển bền vững của Việt Nam: 

a. Mục tiêu :

 “Mục tiêu tổng quát của phát triển bền vững là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng của các công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên” (ĐHCLPTBV ở VN, 2004, tr.21).

b. Quan điểm : 

“Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”, (Văn kiện ĐH Đảng IX, tr.62).

“Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học”, (Văn kiện ĐH Đảng IX, tr. 163 – 164).

c. Nguyên tắc: 

- Con người là trung tâm của phát triển;

- Phát triển kinh tế là giai đoạn trung tâm trong giai đoạn trước mắt;

- Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường;

- Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, mạnh và bền vững đất nước;

- Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, các cấp chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư và mọi người dân;

- Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập quốc tế để phát triển bền vững;

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường với bảo vệ quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2.2.3 Những lĩnh vực hoạt động cần ưu tiên để phát triển bền vững ở Việt Nam :

a. Về kinh tế: 

Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định, có hiệu quả và bền vững. Cần phải:

- Đẩy mạnh đổi mới kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, chuyển đổi mô hình tăng trường từ chiều rộng sang chiều sâu trên cơ sở sử dụng có hiệu quả thành tựu khoa học – công nghệ, chuyển nền kinh tế từ khai thác và sử dụng tài nguyên dưới dạng thô sang tinh chế, khẩn trương xây dựng hệ thống hạch toán kinh tế môi trường.

- Thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng thân thiện môi trường.

- Thực hiện quá trình công nghiệp hóa sạch: Thay thế công nghệ sản xuất lạc hậu, tốn nhiều năng lượng, nguyên liệu bằng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường và khuyến khích sản xuất sạch.

- Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.

- Phát triển bền vững các vùng và địa phương.

b. Về xã hội:

- Tập trung nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội: Đẩy mạnh xóa đói, gảm nghèo, chống tái nghèo; rút ngắn chênh lệch phát triển giữa nông thôn và thành thị, miền núi và xuôi; hỗ trợ dân tọc ít người; nâng cao địa vị phụ nữ trong kinh tế, xã hội…

- Giảm mức gia tăng dân số và tạo việc làm, giảm thất nghiệp.

- Định hướng đô thị hóa và di dân nhằm phát triển bền vững đô thị, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng.

- Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo nhằm nâng cao dân trí và nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập.

- Phát triển số lượng, nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện lao động và vệ sinh môi trường sống.

c. Về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường:

- Chống tình trạng thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về sở hữu và sử dụng đất; Quy hoạch và quản lý sử dụng tài nguyên đất thật tốt; Áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, hiện đại để đầu tư, thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu….

- Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước: Hoàn thiện văn bản pháp luật; quy hoạch, quản lý tài nguyên nước. Xây dựng các chương trình, dự án quản lý lưu vực sông, các vùng đầu nguồn, nước ngầm. Xử lý chất thải khi xả ra sông, suối…. Quản lý việc khai thác sức nước để làm thủy điện…

- Khai thác và sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên khoáng sản: Sử dụng các công cụ kinh tế, hành chính và pháp luật nhằm thực hiện kiên quyết, có hiệu quả Luật Khoáng sản. Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý tài nguyên khoáng sản ở TW và ĐP. Tổ chức trình tự khai thác mỏ một cách hợp lý, tránh tự phát, bừa bãi, đổi mới công nghệ, tăng cường chế biến sâu để nâng cao giá trị quặng, mỏ…

- Bảo vệ môi trường biển, ven biển và hải đảo. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và quản lý tài nguyên môi trường biển theo quan điểm phát triển bền vững. Đẩy mạnh đánh bắt xa bờ và điều chỉnh nghề cá ven bờ hợp lý. Phát triển mạnh ngành nuôi, trồng thủy sản. Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Quản lý hiệu quả khu bảo tồn biển và ven biển. Đẩy mạnh phát triển nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo vệ, ứng cứu môi trường biển.

- Bảo vệ và phát triển rừng. Hỗ trợ nhân dân trồng và bảo vệ rừng, sử dụng có hiệu quả đất rừng, phát triển khoa học – công nghệ mới vào sản xuất lâm nghiệp. Hạn chế việc phá rừng cho xây dựng thủy điện, nhất là các khu rừng nguyên sinh, rừng bảo tồn.

- Giảm ô nhiễm không khí ở các đô thị và khu công nghiệp. Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng sạch. Nghiêm cấm nhập khẩu các công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

- Quản lý chất thải rắn. Xây dựng các bãi chôn chất thải rắn hợp vệ sinh. Phát triển công nghệ tái chế chất thải rắn, khuyến khích áp dụng các quy trình công nghệ sản xuất sạch và thân thiện môi trường. Ngăn chặn xả rác thải bừa bãi ra đường phố, sông rạch…

- Bảo tồn đa dạng sinh học. Tăng cường quản lý các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ tính đa dạng sinh học.

- Thực hiện các biện pháp làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính, phòng chống thiên tai. Loại trừ sử dụng các chất làm thủng tầng ôzôn. Nâng cao chất lượng dự báo khí tượng, thủy văn, quan trắc và dự báo đầy đủ, chính xác về tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống.

2.3 Tổ chức thực hiện phát triển bền vững :

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát huy vai trò của Nhà nước trong tổ chức thực hiện phát triển bền vững :

+ Tăng cường giáo dục ý thức về phát triển bền vững.

+ Hoàn thiện và phát triển thể chế về phát triển bền vững.

+ Tăng cường năng lực quản lý phát triển bền vững cho đội ngũ cán bộ.

+ Sử dụng công cụ tài chính cho phát triển bền vững : ngân sách nhà nước, tư nhân trong và ngoài nước.

+ Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển bền vững.
+ Xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững của ngành và địa phương.

- Huy động toàn dân tham gia thực hiện phát triển bền vững.
- Hợp tác quốc tế để phát triển bền vững.

---------------------
Thứ sáu, ngày 06 tháng 3 năm 2015

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
I. THỊ TRƯỜNG, KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG :

1 Thị trường :

a. Định nghĩa :

- Thị trường là nơi thực hiện giá trị của hàng hóa.

- Thị trường là nơi người mua người bán gặp nhau để trao đổi hàng hóa cho nhau.

- Thị trường là nơi người mua người bán gặp nhau để thỏa thuận với nhau về giá cả, về khối lượng hàng hóa và dịch vụ.

b. Cách phân chia thị trường :

Người ta có nhiều cách phân chia nhưng chủ yếu về kinh tế có 2 cách :

- Thị trường theo nghĩa hẹp : Đó chính là chợ có 03 đặc điểm sau :

+ Thị trường bao giờ cũng gắn liền với địa danh.

+ Nó nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nên phải lấy khách hàng làm thượng đế.

+ Thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng nhưng đây là những nhu cầu lành mạnh, hợp lý và có khả năng thanh toán.

- Thị trường theo nghĩa rộng : Đó chính là Sở giao dịch nó cũng có 3 đặc điểm :

+ Người mua và người bán phải thông qua một bản hợp đồng.

+ Bản hợp đồng đó được quy định bởi các điều khoản mà các bên phải bắt buộc thi hành.

+ Nếu một bên không thực hiện hợp đồng thì bên kia phải nhờ cơ quan pháp luật.

Ở Việt Nam hiện nay, Đảng và Nhà nước ta phân chia 5 loại thị trường :

- Thị trường hàng hóa và dịch vụ.

- Thị trường tài chính tiền tệ và đầu tư.

- Thị trường khoa học – công nghệ.

- Thị trường bất động sản.

- Thị trường sức lao động.

c. Vai trò của thị trường :

-  Thị trường là nơi thừa nhận hay công nhận giá trị của hàng hóa.

- Thị trường là nơi cung cấp tin tức chính xác, đầy đủ, kịp thời cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng.

- Thị trường là điều kiện nâng cao đời sống của người dân.

2. Kinh tế thị trường :

a. Định nghĩa : Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ cao.

- Các yếu tố đầu vào, đầu ra của sản xuất phải thông qua thị trường.

- Các quan hệ kinh tế trong xã hội phải thông qua quan hệ hàng hóa tiền tệ.

b. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường :

- Thông qua thị trường để phân bố các nguồn lực.

- Kinh tế thị trường bao giờ cũng hoạt động theo một hệ thống quy luật khách quan (quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và quy luật lưu thông tiền tệ).

- Mọi yếu tố hàng hóa và dịch vụ phải được tự do lưu thông trên thị trường.

- Chống bán phá giá, chống độc quyền và chống chính sách bảo hộ.

- Kinh tế thị trường luôn luôn tăng cường vai trò quản lý nhà nước.

c. Mô hình kinh tế thị trường của thế giới :

- Mô hình kinh tế thị trường tự do cạnh tranh : Đây là đặc trưng của Mỹ, doanh nghiệp phải thông qua thị trường để tối đa hóa lợi nhuận của mình.

- Mô hình kinh tế thị trường định hướng của Nhà nước : Đây là mô hình của Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Thụy Điển, họ xem kinh tế thị trường chỉ giải quyết vấn đề kinh tế không thể giải quyết được vấn đề dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội. Vì thế phải cần có sự định chế của Nhà nước.

- Mô hình kinh tế thị trường lồng ghép với chương trình phát triển quốc gia : Đây là mô hình của nước Cộng hòa Malaysia, Singapore, Hàn quốc, Nhật Bản. Họ nói rằng kinh tế thị trường chỉ có hiệu quả tốt đẹp khi được gắn chặt với chương trình phát triển của Nhà nước.

- Mô hình kinh tế thị trường Trung Quốc : gồm 5 đặc điểm : 

1. Trung Quốc cũng thừa nhận thông qua thị trường để phân bố các nguồn lực.

2. Kinh tế thị trường Trung Quốc lấy hình thức sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất giữ vai trò chủ đạo cho nền kinh tế.

3. Kinh tế thị trường Trung Quốc phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước Trung Quốc.

4. Kinh tế thị trường Trung Quốc chống bán phá giá, chống độc quyền và xây dựng chữ “tín”.

5. Nền kinh tế thị trường Trung Quốc mới trong giai đoạn đầu và đang trong quá trình chuyển đổi.

- Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường vì :

+ Nền kinh tế Việt Nam còn tồn tại 2 điều kiện của sản xuất và lưu thông hàng hóa.

+ Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường để phù hợp với sự phát triển của thế giới vì tất cả  các quốc gia tiến hành thanh toán với nhau đều thông qua quan hệ hàng hóa- tiền tệ.

+ Xuất phát điểm nền kinh tế Việt Nam  là nền kinh tế tự cung tự cấp và phát triển kinh tế hàng hóa. Kinh tế thị trường là nền kinh tế ưu việt  so với nền sản xuất tự cung tự cấp.

+ Việt Nam phát triển kinh tế thị trường để quảng bá sản phẩm, hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam.

+ Việt Nam phát triển kinh tế thị trường để phù hợp với thông lệ quốc tế.

3 Cơ chế thị trường : 

- Cơ chế nói chung là chế độ hoạt động hay là những hoạt động.

- Cơ chế kinh tế là tổng thể các chính sách, các biện pháp, công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô.

- Cơ chế thị trường là tổng thể các nhân tố, các quan hệ cơ bản vận động dưới sự chi phối của hệ thống quy luật thị trường cạnh tranh nhằm mục tiêu lợi nhuận.

- Cơ chế thị trường có mặt ưu thế và khuyết tật :

+ Mặt ưu thế của cơ chế thị trường :

1. Cơ chế thị trường do có động cơ lợi nhuận nên làm cho nền kinh tế trở nên năng động và nhạy bén.

2. Cơ chế thị trường bắt buộc các doanh nghiệp tìm ra giải pháp làm ăn có hiệu quả.

3. Cơ chế thị trường tạo điều kiện cho người tiêu dùng và cho cả người sản xuất quyết định những điều có lợi nhất cho mình.

4. Cơ chế thị trường sàng lọc rất tự nhiên sản phẩm doanh nghiệp và người lao động, thông qua đó tuyển chọn, đào tạo những nhân tố ưu việt góp phần tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.

+ Mặt khuyết tật :

1. Cơ chế thị trường điều tiết các quan hệ kinh tế một cách tự phát nên làm cho nền kinh tế lâm vào khủng hoảng.

2. Cơ chế thị trường các nha quản lý doanh nghiệp chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà ít quan tâm đến vấn đề xã hội.

3. Cơ chế thị trường phân hóa giàu nghèo quá mức, ô nhiễm môi trường, cạnh tranh không lành mạnh, tệ nạn xã hội ngày càng cao.

- Khi đã phát triển kinh tế thị trường dứt khoát phải tăng cường vai trò quản lý nhà nước.

+ Để phát huy các mặt ưu thế và hạn chế mặt khuyết tật.

+ Quản lý Nhà nước chính là vỗ tay bằng hai bàn tay. Bàn tay 1 là kinh tế thị trường, bàn tay 2 là vai trò quản lý của Nhà nước.

II. ĐỊNH HƯỚNG XHCN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM : 

1. Tư tưởng của Đảng ta về kinh tế thị trường :

a. Tư tưởng trước kia :

- Kinh tế thị trường là sản phẩm của Chủ nghĩa tư bản.

- Kinh tế thị trường là đối lập với Chủ nghĩa xã hội.

- Vì thế 75 năm xây dựng CNXH, nền kinh tế XHCN là nền kinh tế tự cung tự cấp.

b. Tư tưởng của Đảng ta ngày nay là :

- Kinh tế thị trường là sản phẩm của nền văn minh nhân loại.

- Kinh tế thị trường là của CNXH chứ không đối lập với CNXH.

- Kinh tế thị trường là quy luật khách quan để chuyển từ nền sản xuất nhỏ sang nền sản xuất lớn.

2. Những đặc trưng định hướng :

a. Mục tiêu : 

Kinh tế thị trường định hướng XHCN phải góp phần tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, nâng cao đời sống của nhân dân, hay nói cách khác là phục vụ cho mục tiêu của CNXH “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

b. Về sở hữu và kinh tế nhiều thành phần : 

Kinh tế thị trường định hướng XHCN lấy hình thức sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể giữ vai trò nền tảng cho nền kinh tế và lấy thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

c. Về chế độ quản lý : 

Kinh tế thị trường định hướng XHCN phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước thông qua :

- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ.

- Thông qua chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm.

- Thông qua quy hoạch và kế hoạch  phát triển cụ thể của từng vùng, từng khu vực và từng địa phương.

d. Chế độ phân phối : 

Kinh tế thị trường định hướng XHCN phải áp dụng nhiều hình thức phân phối như : tăng thu nhập cho người lao động đồng thời áp dụng hình thức phân phối theo lao động.

đ. Chính sách xã hội : 

Kinh tế thị trường định hướng XHCN phải giải quyết thật tốt hệ thống chính sách xã hội :

- Chính sách tiền lương.

- Chính sách bảo hiểm xã hội.

- Chính sách bảo hiểm y tế.

- Chính sách những người có công với nước.

- Chính sách chăm lo đến người nghèo.

-----------------

Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2015

QUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ 
THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ : 

1. Khái niệm: Quản lý kinh tế vĩ mô là sự tác động của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tới những vấn đề kinh tế tổng thể của nền kinh tế quốc dân nhằm đạt các mục tiêu chung của cả hệ thống kinh tế.

2. Mục tiêu của quản lý kinh tế vĩ mô :

2.1  Kiềm chế lạm phát

Lạm phát là hiện tượng kinh tế khi mức giá cả chung liên tục gia tăng làm cho giá trị đồng tiền giảm xuống.

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) là căn cứ để đo mức độ lạm phát. CPI được tính thông qua sự thay đổi chi phí của một “rổ” hàng hóa và dịch vụ tiêu biểu cố định trong từng thời kỳ (thường là 5 năm).

* Phân loại lạm phát:

- Lạm phát vừa phải: tỷ lệ lạm phát dưới 10% ( gọi là lạm phát 1 con số)

- Lạm phát phi mã: tỷ lệ lạm phát từ 20% đến 200% (gọi là lạm phát hai hoặc ba con số)

- Siêu lạm phát: trên 200%
2.2 Giảm tỷ lệ thất nghiệp:

Thất nghiệp: là người trong độ tuổi lao động theo qui định, có đầy đủ khả năng lao động, hiện chưa có việc  là và đang tích cực tìm kiếm việc làm.
Tỷ lệ thất nghiệp: là tỷ lệ phần trăm (%) giữa những người thất nghiệp so với những người trong độ tuổi.

Vì thất nghiệp có nhiều tác hại như thu nhập của người dân giảm, nghề nghiệp chuyên môn bị mai một, hạnh phúc gia đình có thể bị rạn nứt; sản lượng nền kinh tế giảm sút, tệ nạn xã hội gia tăng,… Do vậy, giảm tỷ lệ thất nghiệp là một trong những mục tiêu hàng đầu của quản lý vĩ mô. 

Dựa vào tính chất và đặc điểm, người ta chia thất nghiệp thành 4 loại:

+ Thất nghiệp tự nguyện: là những người không chấp nhận làm việc với mức lương hiện hành và những công việc không phù hợp.

+ Thất nghiệp bắt buộc: là những người sẵn sàng chấp nhận làm việc đối với mức lương hiện hành nhưng chưa có việc làm.

+ Thất nghiệp cơ cấu: là thất nghiệp do mất cân đối giữa cung và cầu về lao động (cung >cầu) do biến động của cơ cấu kinh tế: ngành thừa, ngành thiếu; hoặc do mất cân đối về tay nghề lao động.

+ Thất nghiệp chu kỳ: là thất nghiệp gắn với các cuộc khủng hoảng kinh tế chu kỳ.

2.3 Cân bằng ngân sách:

Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

Cân bằng ngân sách là tổng số chi ngân sách không được vượt quá số thu ngân sách.

2.4 Cân bằng cán cân thanh toán

Cán cân thanh toán quốc tế là một biểu tổng hợp ghi chép một cách có hệ thống tất cả các khoản thu chi ngoại tệ của một nước phát sinh với các nước khác trong một thời kỳ nhất định.

Cán cân thanh toán gồm: Tài khoản vãng lai + Tài khoản vốn + Thay đổi trong dự trữ ngoại hối Nhà nước + Sai số

Cân bằng cán cân thanh toán là các khoản giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú trong nước tới người cư trú ngoài nước bằng với các giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú ở ngoài nước cho người cư trú ở trong nước.
2.5 Đầu tư:

Đầu tư là việc sử dụng các nguồn lực hiện tại nhằm đem lại sự phát triển trong tương lai.

Đối với một quốc gia thì đầu tư chính là bố trí và sử dụng vốn phát triển nhằm thu được hiệu quả kinh tế - xã hội, đạt được mục tiêu phát triển quốc gia.
2.6  Tăng trưởng kinh tế:

Tăng trưởng kinh tế là tăng thêm về qui mô; về sản lượng hàng hóa, dịch vụ trong một thời gian nhất định (thường là một năm). 

II. VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ

1. Vai trò quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước :

- Nhà nước là đại diện cho sở hữu công cộng và nắm giữ tài sản quốc gia, là chủ thể quản lý cao nhất của nền kinh tế.

- Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ làm nảy sinh nhiều vấn đề chỉ Nhà nước mới có chức năng, thẩm quyền thực hiện giải quyết.

- Sự đa dạng về sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta đòi hỏi Nhà nước phải tăng cường vai trò quản lý.

- Toàn cầu hóa, quốc tế hóa nhiều lĩnh vực đòi hỏi nhà nước tăng cường vai trò quản lý của mình.

- Nhà nước quản lý và điều tiết nền kinh tế nhằm hạn chế những khuyết tật của nền kinh tế thị trường.

- Nhà nước quản lý vĩ mô nhằm đảm bảo sự vận động phát triển kinh tế - xã hội đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của  Nhà nước :

2.1 Tạo lập môi trường  kinh doanh:

Bằng quyền lực và sức mạnh tổ chức của mình, Nhà nước thiết lập một không gian có đầy đủ các yếu tố cần thiết cho hoạt động kinh tế: chính trị, pháp luật, kinh tế, tâm lý,văn hoá, xã hội, kết cấu hạ tầng,…

Đây là chức năng bao trùm vì sẽ tạo ra sự thuận lợi, bình đẳng trong hoạt động kinh tế, là điều kiện cần thiết để các nhà sản xuất kinh doanh an tâm bỏ vốn kinh doanh và kinh doanh hiệu quả, ổn định, góp phần tăng trưởng và phát triển đất nước

2.2 Định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ phát triển:

Nhà nước xác định phương hướng phát triển cho nền kinh tế thông qua ban hành chiến lược, kế hoạch, chính sách và các văn bản pháp luật theo thẩm quyền nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Thông qua hướng dẫn, Nhà nước sẽ cung cấp thông tin về các định hướng phát triển và đồng thời hỗ trợ thực hiện các định hướng phát triển thông qua các chính sách kinh tế và chính sách xã hội.

Nhờ vậy, kinh tế phát triển đúng hướng; giảm tính tự phát và mù quáng của người dân trong hoạt động kinh tế; tăng tính thống nhất và nâng cao hiệu quả nền kinh tế.

2.3 Tổ chức:

Nhà nước triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội; bố trí sắp xếp các địa điểm hoạt động kinh tế, các ngành nghề kinh tế, các đối tượng kinh tế,…

Ngoài ra, Nhà nước tiến hành sắp xếp hệ thống bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế từ TƯ đến ĐP.

Nhà nước lập kế hoạch và chính sách đào tạo nguồn nhân lực, gồm đội ngũ quản lý nhà nước và đội ngũ lao động cho các ngành nghề.

Vì vậy sẽ phát huy tiềm năng và thế mạnh của nền kinh tế, tạo sự phát triển toàn diện và đồng bộ.

2.4 Điều tiết kinh tế

Nhà nước thông qua các công cụ như pháp luật, kế hoạch, chính sách, các công cụ tài chính, thuế, tín dụng, các lực lượng vật chất do Nhà nước nắm giữ,… để điều chỉnh, dẫn dắt và chi phối hoạt động của các chủ thể kinh tế theo định hướng, mục tiêu phát triển đã đề ra.

Sự điều tiết của Nhà nước sẽ bảo đảm cho kinh tế phát triển ổn định, công bằng và có hiệu quả.

2.5 Kiểm tra, kiểm soát:

Nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh tế, phát hiện và ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm pháp luật, sai phạm chính sách, gây thiệt hại tới tài sản quốc gia và tổn hại lợi ích của nhân dân, Nhà nước cần tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của nền kinh tế. 

Chức năng kiểm tra, giám sát còn giúp Nhà nước kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước về kinh tế.

2. Nội dung quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước :

- Tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô; xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội cấp quốc gia… theo định hướng đã đề ra.

- Xác định nguyên tắc, tiêu chuẩn, mô hình tổ chức và chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế. Xây dựng chiến lược đào tạo và bố trí, sử dụng đội ngũ công chức quản lý của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế.

- Bảo đảm các thông tin cơ bản về kinh tế .

- Kiểm soát, giám sát, thanh tra và xử lý các vi phạm theo chức năng, thẩm quyền được pháp luật quy định. 

3. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta :

· Cơ quan quyền lực. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, là cơ quan lập pháp, có quyền lực và nhiệm vụ ban hành các luật về kinh tế. Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hội đồng nhân dân các cấp có quyền và nhiệm vụ ra các nghị quyết và các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương. 

· Cơ quan chấp hành. Chính phủ là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, điều hành mọi hoạt động kinh tế – xã hội của cả nước. Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính ở địa phương. Trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp còn có các cơ quan chức năng, gồm có các bộ và các cơ quan ngang bộ ở trung ương; các sở, chi cục ở Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, các bộ phận, ban (ban tài chính xã, phường) ở xã, phường. 

· Cơ quan bảo vệ pháp luật, gồm Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân… là cơ quan bảo vệ quyền lực nhà nước, xét xử các vi phạm pháp luật và các tranh chấp trong đời sống kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

III. NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY :

1. Nhận thức và xử lý tốt  mối quan hệ giữa :

Nhà nước và nhân dân trong đời sống kinh tế, trong đó cần khẳng định nhân dân là người làm chủ đích thực và cao nhất của đất nước; Nhà nước là đại diện của nhân dân để quản lý đất nước. Do đó, Nhà nước phải tôn trong quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân, còn nhân dân phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính là bảo vệ quyền làm chủ của mình.

 Sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước về kinh tế, trong đó Đảng lãnh đạo kinh tế bằng đường lối, chính sách và bằng phương pháp giáo dục, thuyết phục; còn Nhà nước thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý sản xuất, kinh doanh của cơ sở kinh tế, theo đó Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; còn doanh nghiệp tự quyền quyết định mọi hoạt động của mình theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ :

Thứ nhất, thống nhất quản lý từ TW đến địa phương, phân cấp quản lý rõ ràng tránh chồng chéo.

- TW tập trung quản lý ở tầm chiến lược vĩ mô: hoạch định chiến lược, các chính sách kinh tế lớn có tác dụng cho toàn bộ nền kinh tế.

- Địa phương: dựa trên kế hoạch, chính sách, chiến lược quốc gia để ra quyết định những vấn đề của địa phương.

Thứ hai, tăng cường phối hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ:

- Các ngành TW có trách nhiệm quản lý theo ngành trên phạm vi cả nước.

- Chính quyền địa phương: quản lý tất cả các ngành trên phạm vi lãnh thổ.

3. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế :

Chuyển sang vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hệ thống công cụ quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta vừa thiếu, vừa lạc hậu, chưa đảm bảo yêu cầu đồng bộ, nhất quán. Do đó, xây dựng và hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý phù hợp theo hướng hiện đại từ Trung ương đến cơ sở là tiền đề bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế :

Đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế cần: thứ nhất, bản lĩnh chính trĩ vững vàng, kiên định theo đường lối đổi với mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định; thứ hai, phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm khiết vì sự phát triển đất nước, vì lợi ích nhân dân; thứ ba, phải có chuyên môn giỏi để thực hiện chức năng quản lý nhà nước được giao phó một cách hiệu quả nhất.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng :

Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng phải vận dụng tổng hợp các biện pháp hành chính – tổ chức, kinh tế, giáo dục, trong đó chú trọng:

- Phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân trong hoạt động kinh tế.

- Bổ sung, hoàn thiện cơ chế và chính sách quản lý kinh tế phù hợp với quy luật của cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế.

- Đề cao kỷ cương, phép nước, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.

- Ở cấp cơ sở, thực hiện đúng và nghiêm minh quy chế dân chủ, thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

---------------
Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2015

THẢO LUẬN

I. Quản lý kinh tế vĩ mô là tác động của các ngành để đạt được mục tiêu. Nhà nước sẽ vận dụng các vai trò, chức năng của mình trong quản lý kinh tế vĩ mô : 05 chức năng :

1. Tạo lập môi trường.

2. Định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ phát triển kinh tế.
3. Tổ chức.

4. Điều tiết.

5. Kiểm tra, giám sát.

· Nêu nội dung của từng chức năng.
· Tác dụng của chức năng.

· Nếu Nhà nước thực hiện chức năng quản lý kinh tế vĩ mô không tốt thì nguy cơ kinh tế là gì. Nêu những ví dụ gần đây nhất tại VN.

Chức năng 1 : Tạo lập môi trường.
Nhà nước tạo lập môi trường kinh doanh cho các ngành kinh tế, chức năng thể hiện tính công khai, minh bạch của Nhà nước tạo sự an tâm cho các nhà sản xuất, kinh doanh. An ninh chính trị ổn định sẽ làm cho các nhà đầu tư kinh tế an tâm. Có những vấn đề nếu tự người dân thực hiện nằm trong năng lực hạn hẹp của người dân nhưng khi Nhà nước thực hiện bằng quyền lực của mình thì hiệu quả hơn. Nhà nước có các công cụ quản lý của mình thì tác động mạnh hơn sẽ tạo ra sự lâu dài, ổn định, vững chắc hơn. VD  trong đàm phán hợp đồng đó là sự cộng sinh của các bên liên quan trong hợp đồng, nếu ổn định thì việc tuân thủ hợp đồng sẽ không xảy ra tranh chấp, việc thực hiện hợp đồng sẽ không có vấn đề gì. Nêu xảy ra tranh chấp thì việc Nhà nước ban hành pháp luật bằng quyền lực của mình sẽ buộc các bên phải tuân thủ => môi trường kinh tế lành mạnh hơn giúp cho con người có định hướng công việc của mình, công việc được thực hiện và bảo vệ tốt hơn. Nếu con người nhận thức kém, Nhà nước tạo lập môi trường tốt => các hoạt động kinh tế kém.
Tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, an tâm, cạnh tranh công bằng sẽ làm cho kinh tế phát triển, quy mô kinh tế phát triển, tăng trưởng kinh tế,…

Việc Nhà nước tạo lập môi trường kinh tế không tốt thì sẽ không thu hút các nhà đầu tư, kinh tế không phát triển, các ngành nghề không tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất của mình => kinh tế suy thoái, thất nghiệp, hình thành lợi ích nhóm, uy tín của Nhà nước bị ảnh hưởng.

Có thể lấy ví dụ : việc điều chỉnh giá xăng hay nguồn lực lao động : do trình độ thấp kém nên khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển VN thì lập túc có sự phản ứng tiêu cực của lực lượng công nhân lao động trình độ thấp kém đã biểu tình đập phá các Công ty Trung Quốc. Sau đó, một số phần tử xấu đã lợi dụng tình hình này mà đập phá các Công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam của Đài Loan, Hàn quốc,…để hôi của. Việc này đã làm cho một số Công ty nước ngoài lo ngại và tạm ngừng hoạt động đầu tư vào Việt Nam để xem xét tình hình an ninh, kinh tế,… cũng như cách giải quyết vấn đề trên của Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động đầu tư.

Chức năng 2 : Định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ kinh tế.

Vùng Tây nguyên phát triển trồng cây công nghiệp được Nhà nước ưu đãi, đây là hoạt động hỗ trợ.

Các chính sách xã hội giúp Nhà nước hỗ trợ kinh tế tốt hơn : chính sách xóa đói giảm nghèo, người lao động được Nhà nước trợ vốn, xóa nợ, đào tạo tay nghề theo chính quy qua trường lớp. (Việc đào tạo chung -> tạo lập môi trường).
Nếu Nhà nước không thực hiện tốt chức năng này thì nguy cơ sẽ là chệch hướng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Nếu Nhà nước hướng dẫn không tốt để cho các địa phương tự do phát triển sẽ dẫn đến cục bộ địa phương, sẽ phát triển không thống nhất giữa các ngành, các địa phương dễ dẫn đến mất cân đối sự phát triển của nền kinh tế.
Việc định hướng, hướng dẫn không tốt, không triển khai được sẽ mất niềm tin dẫn đến tự phát trong nguồn kinh tế, lãng phí các nguồn lực.

Hỗ trợ vốn trong chuyển đổi cây trồng không đúng sẽ gây thiệt hại về kinh tế.
Hỗ trợ mạng lưới phân phối lưu thông sản phẩm đầu ra giúp người dân phát triển sản xuất. Người dân vay vốn đầu tư vào ngành nghề mới mà không bán được sản phẩm phải đem đổ gây lãng phí, VD như việc người chăn nuôi bò sữa ở Đà Lạt do  không tính toán được sản phẩm thu hoạch, không có kế hoạch thu mua khi sản phẩm tăng cao dã đem sửa đổ tại cửa của Công ty sữa Đà Lạt -> quy mô sản xuất mở rộng không kịp thời.
Tâm lý vô can của cán bộ quản lý Nhà nước cho rằng đây là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và Nhà nước, việc này đã ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của người dân về chính sách phát triển kinh tế, hỗ trợ kinh tế,…

Về thông tin  kinh tế nếu Nhà nước không thông tin kịp, thông tin không chính xác hay không thông tin thì ảnh hưởng đến việc nhập xuất sản phẩm, hàng hóa  không phù hợp hay bị Trung Quốc phá ngày : ốc bưu vàng, nuôi chuột.
VD : Việt Nam nhập khoai lang trồng để cung cấp cho vật nuôi thì Trung Quốc mua lá khoai lang để phá nền sản xuất … thông tin, hướng dẫn của các cơ quan quản lý địa phương thiếu, yếu.
Việt Nam gây giống trái Thanh long hồng tím mang lại kinh tế cao, có thương hiệu thì Trung Quốc mua hoa thanh long với giá cao. Hoa Thanh long làm trà uống rất hiệu quả thì người dân vì lợi ích cá nhân qua nhà hàng xóm hái trộm hoa thanh long của nhà hàng xóm còn trái thanh long của mình thì để bán ( gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến kinh tế,….

Chức năng 3 : Tổ chức 
Phát huy tiềm năng thế mạnh kinh tế, thực hiện tốt định hướng của Nhà nước. Nếu Nhà nước thực hiện không tốt chức năng này thì kinh tế sẽ đi chệch hướng, không đạt hiệu quả cao, phá vỡ định hướng, suy thoái kinh tế, lãng phí nguồn lực kinh tế, căn bệnh cục bộ địa phương.

VD : bố trí người làm việc chưa đúng tầm nên không có tâm chỉ chú trọng lợi ích cá nhân. Địa phương nào cũng xác định tầm quan trọng của mình trong nền kinh tế quốc dân=> sự quan tâm sâu sát, hỗ trợ điều tiết của Nhà nước tới địa phương=> ngân sách Nhà  nước chi không phù hợp đối tượng, chi lãng phí, kém hiệu quả => gây bội chi ngân sách Nhà  nước.
VD : Thái độ phục vụ của nhân viên UBND, việc tổ chức thực hiện gói 30.000 tỷ đồng nhà ở cho người có thu nhập thấp.
Chức năng 4 : Điều tiết

Thông qua điều tiết đối với hàng nhập khẩu, cửa khẩu hải quan, cục thuế để bảo hộ hàng nội địa.

Điều tiết không đúng đối tượng, đúng thời điểm sẽ gây lãng phí cho Nhà nước, bội chi ngân sách.

Ngành công nghiệp ôtô của Campuchia đã sản xuất được ôtô thương hiệu Angko giá khoảng 5.000 USD/ chiếc, điều khiển tự động từ xa, đưa công nghệ này tiếp cận người dân.

Chức năng 5 : Kiểm tra, giám sát

Mang tính tổng kết lại toàn bộ vấn đề quản lý của Nhà nước về kinh tế, thể hiện lũy tiến yếu kém của Nhà nước=> thực trạng : ưu điểm và hạn chế; phương hướng khắc phục; đánh giá lại, rút kinh nghiệm.
Nếu thực hiện không tốt chức năng này hay không phát hiện ra các yếu kém của các chức năng trước thì việc vận dụng các chức năng quản lý kinh tế vĩ mô nhằm hoàn thành các mục tiêu của nền kinh tế : tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp,….mà mục tiêu cuối cùng là : Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
II. Phát triển bền vững :

	
	Phát triển kinh tế
	Phát triển bền vững

	1. Khái niệm
	Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần để phát triển kinh tế; tiến bộ về xã hội là điều kiện đủ của phát triển kinh tế
	Có 2 khái niệm :

- Phát triển bền vững về xã hội, kinh tế, môi trường là hướng tới tiêu điểm của sự phát triển của con người.

- Phát triển bền vững là sự đáp ứng các nhu cầu của thế hệ hiện tại…. (xem tập)

Tóm lại, cả 2 khái niệm của phát triển bền vững là sự phát triển của con người.

	2. Phạm vi ảnh hưởng
	Kinh tế - xã hội
	Kinh tế - xã hội – môi trường

	3. Cấp độ ảnh hưởng
	Thấp hơn
	Cao hơn

	4. Thời gian đo lường
	Tối thiểu 5 năm, tối đa 10 năm để xem xét biến đổi về kinh tế - xã hội
	20 năm

	5. Chỉ tiêu do lường
	- Con người

- Cơ cấu kinh tế

- Xã hội
	- Kinh tế

- Xã hội

- Môi trường

	6. Mối quan hệ
	- Phát triển kinh tế lấy phát triển bền vững là định hướng của phát triển kinh tế, 

- Mối quan hệ giữa Phát triển kinh tế và phát triển bền vững là : 

+ Phát triển kinh tế là nền tảng, là cơ sở của phát triển bền vững.

+ Phát triển bền vững là định hướng của phát triển kinh tế.

- Lý luận về phát triển kinh tế và phát triển bền vững.

- Thực trạng của Việt Nam hiện nay :

+ Thành tựu : kinh tế, xã hội, môi trường

+ Hạn chế :  kinh tế, xã hội, môi trường

- Quan điểm của Đảng (định hướng), giải pháp (Văn kiện Đại hội XI)


-----------------------------
Thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2015

CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUỒN LỰC KINH TẾ :

1. Khái niệm :

Nguồn lực kinh tế bao gồm toàn bộ các nhân tố có thể huy động trước mắt và lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. Phân loại :

- Theo đối tượng :

+ Nguồn lực lao động

+ Khoa học công nghệ

+ Vốn

+ Tài nguyên thiên nhiên

- Theo phạm vi huy động :
+ Nguồn lực trong nước (nội lực).

+ Nguồn lực ngoài nước (ngoại lực).

3. Vai trò của nguồn lực kinh tế :

- Nguồn lực kinh tế là yếu tố đầu vào của mọi quá trình kinh tế

Vốn, vật tư, máy móc, lao động : nguồn lực -> quá trình sản xuất -> sản phẩm

- Các nguồn lực vừa có tác động tổng hợp, vừa có tác động riêng lẻ đến quá trình kinh tế :

+ Tác động tổng hợp : các yếu tố nguồn lực có sự tác động tổng hợp của mọi yếu tố nguồn lực để tăng năng suất lao động.

+ Tác động riêng lẻ : là yếu tố chất lượng, mỗi yếu tố nguồn lực có sự tác động khác nhau.

	Đất đai
	Năng suất 
ban đầu
	
	Năng suất 
lúc sau

	Tốt
	5 tấn/ha
	Đầu tư thêm vốn mua các giống lúa tốt, phân bón, cải thiện chất lượng đất, nâng cao trình độ người nông dân
	10 tấn/ha

	Trung bình
	3 tấn/ha
	
	7 tấn/ha

	Xấu
	1 tấn/ha
	
	4 tấn/ha

	Tác động riêng lẻ
	Tác động tổng hợp


- Tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.
- Các nguồn lực ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế

II. CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM :

1. Nguồn lực lao động

1.1.  Khái niệm

Nguồn lực lao động là một bộ phận của dân số trong độ tuổi lao động theo qui định của pháp luật, có khả năng lao động, thực tế đang làm việc hoặc đang tích cực tìm kiếm việc làm. 

1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lực lao động :

a. Số lượng :

- Quy mô dân số và tỷ lệ dân số trong độ tuổi tham gia lao động.

- Tốc độ tăng dân số.

- Quy định về độ tuổi lao động của mỗi quốc gia.

- Các điều kiện về thu nhập, điều kiện sống, tập quán.

b. Chất lượng:

- Di truyền.

- Chất lượng cuộc sống, chăm sóc y tế .

- Điều kiện giáo dục, đào tạo.

- Cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ.

- Tập quán, truyền thống, văn hóa của dân tộc.

1.3.  Vai trò :

- Nguồn lực lao động là yếu tố đầu vào không thể thiếu của mọi quá trình kinh tế. VD : Xí nghiệp không có công nhân sẽ không tạo ra sản phẩm.
- Nguồn lực lao động phát hiện, sáng tạo ra nguồn lực khác. VD : máy phát điện bằng sức gió.

- Nguồn lực lao động đóng vai trò quyết định trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác.

- Nguồn lực lao động là động lực phát triển kinh tế.

Quan điểm của Đại hội XI : “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững”
Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI, H, 2011, Tr.130

* Thế nào là nguồn nhân lực chất lượng cao?

“Nhân lực chất lượng cao trước hết phải được thừa nhận trên thực tế, không phải ở dạng tiềm năng. Điều đó có nghĩa là nó không đồng nghĩa với học vị cao. NLCLC là những người có năng lực thực tế hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc nhất, sáng tạo và có đóng góp thực sự hữu ích cho công việc của xã hội”

1.4. Đặc điểm của nguồn lao động Việt Nam :
a. Ưu điểm:
1. Qui mô dân số lớn, cơ cấu dân số vàng nên là nguồn cung lao động dồi dào

2. Người Việt Nam có truyền thống cần cù, thông minh, khéo léo trong lao động

Một số cơ hội :

- Lực lượng lao động lớn và trẻ.

- Nếu lao động có kỹ năng, Việt Nam có thể trở thành đối tác sản xuất tốt của các nước phát triển.

- Nếu tỷ lệ lao động có việc làm cao, có thể phát huy tối đa lợi thế vàng.
- Có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục và y tế.

- Đóng góp lớn cho quỹ an sinh xã hội.
Một số thách thức :

- Lực lượng lao động dồi dào nhưng thiếu kỹ năng.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao.

- Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của thanh niên còn rất lớn.
- Khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế còn khác biệt giữa các nhóm dân số.

- Sức khỏe sinh sản hiện còn nhiều thách thức: HIV, nạo phá thai, dị tật, thiếu dinh dưỡng,…
- Sau thời kỳ dân số vàng, dân số già và yếu tăng.
b. Nhược điểm : 

- Cơ cấu lao động chưa hợp lý.

- Chưa có thói quen công nghiệp.

- Năng suất lao động thấp.

- Chất lượng lao động thấp.

1.5. Các nhóm giải pháp
1. Triển khai đồng bộ 3 chiến lược về dân số
2. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo

3. Xây dựng đạo đức, kỷ luật, tác phong lao động mới
4. Phát triển sản xuất,đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thêm nhiều việc làm cho người lao động

5. Phát triển, quản lý tốt thị trường lao động và đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

Giải pháp đột phá : Đổi mới nhận thức về phát triển và sử dụng con người:
- Con người là nền tảng, là yếu tố quyết định thắng lợi.

- Đánh giá người lao động phải dựa vào năng lực thực và kết quả lao động.
- Đào tạo phải phù hợp nhu cầu xã hội, nhu cầu thị trường lao động.
- Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành,…
- Đào tạo nhân lực các vùng, miền và nhóm đặc thù.

- Mỗi bộ ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch phát triển nhân lực.

2. Nguồn lực khoa học – công nghệ
2.1. Khái niệm

Khoa học: là hệ thống tri thức về hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Công nghệ: là tập hợp các phương pháp, qui trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm và dịch vụ mong muốn.

2.2. Vai trò

- Nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực khác.

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế theo chiều sâu.

Định hướng về phát triển Khoa học – Công nghệ theo Đại hội XI :
“Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tốc độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế.”

Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI, H, 2011, Tr.78
2.3. Thực trạng khai thác nguồn lực Khoa học – Công nghệ ở  nước ta :

- Khoa học – Công nghệ chưa thể hiện vai trò nền tảng để khai thác có hiệu quả nguồn lực vốn và tài nguyên. 
- Tiềm lực Khoa học – Công nghệ của nước ta còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ Khoa học – Công nghệ vừa yếu về chất lượng, vừa mất cân đối về cơ cấu và trình độ chuyên môn.
- Thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa Khoa học – Công nghệ với thực tiễn sản xuất và đời sống.
- Cơ chế quản lý Khoa học – Công nghệ chậm đổi mới.

2.4. Giải  pháp
- Phát triển nguồn nhân lực Khoa học – Công nghệ.
- Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển công nghệ 

3. Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên :
3.1. Khái niệm :
Tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải vật chất được hình thành và tồn tại ở trong tự nhiên mà con người có thể khai thác để thỏa mãn nhu cầu và phát triển của mình.

3.2. Phân loại :

- Theo đối tượng: đất đai, rừng, biển, khoáng sản…
- Theo đặc tính:
+ Tài nguyên có khả năng tái tạo.

+ Tài nguyên không có khả năng tái tạo.
3.3. Vai trò
- Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố đầu vào quan trọng của mọi hoạt động sản xuất vật chất.

- Tài nguyên thiên nhiên tạo vốn ban đầu cho công nghiệp hóa.
- Tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu kinh tế.
3.4. Đặc điểm nguồn tài nguyên ở nước ta :
a. Ưu điểm:
- Khá đa dạng, phong phú

- Một số loại có trữ lượng lớn góp phần tích cực đối với phát triển kinh tế.
b. Nhược điểm:

- Phần nhiều thuộc trữ lượng nhỏ, phân bố thiếu tập trung.

- Bị suy giảm và huỷ hoại khá nhiều

c. Tài nguyên rừng và nguyên nhân suy thoái rừng :

Năm 1943, diện tích rừng Việt Nam ước tính có khoảng 14,3 triệu ha (Maurand, 1943), vớI tỷ lệ che phủ là 43,8%; trên mức an toàn sinh thái là 33%. Năm 1976 giảm xuống còn 11 triệu ha vớI tỷ lệ che phủ còn 34%. Năm 1985 còn 9,3 triệu ha và tỷ lệ che phủ là 30%. Năm 1995 còn 8 triệu ha và tỷ lệ che phủ là 28%. Năm 1999 cả nước có 10,88 triệu ha rừng và độ che phủ là 33% (Jyrki và cộng sự, 1999). Diện tích rừng bình quân cho 1 người là 0,13 ha (1995), thấp hơn mức trung bình ở Đông Nam Á (0,42%).
Những nguyên nhân chính làm suy thoái rừng ở Việt Nam :

- Đốt nương làm rẫy : sống du canh du cư; trong tổng số diện tích rừng bị mất hàng năm thì khoảng 40 – 50% là do đốt nương làm rẫy. Ở Đắc Lắc trong thời gian từ 1991 – 1996 mất trung bình 3.000 – 3.500 ha rừng/ năm, trong đó trên 1/2 diện tích rừng bị mất do làm nương rẫy. 
- Chuyển đất có rừng sang đất sản xuất các cây kinh doanh, đặc biệt là phá rừng để trồng các cây công nghiệp như cà phê ở Tây Nguyên chiếm 40 – 50% diện tích rừng bị mất trong khu vực.
- Khai thác quá mức vượt khả năng phục hồi tự nhiên của rừng.
- Do ảnh hưởng của bom đạn và các chất độc hóa học trong chiến tranh, riêng ở miền Nam đã phá hủy khoảng 2 triệu ha rừng tự nhiên.
- Do khai thác không có kế hoạch, kỹ thuật khai thác lạc hậu làm lãng phí tài nguyên rừng.
- Do cháy rừng, nhất là các rừng tràm, rừng thông, rừng khộp rụng lá.

Tình hình khai thác tài nguyên ở nước ta trong những năm qua :

- Khai thác ồ ạt, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả. Thực trạng đó gây cản trở đến tăng trưởng kinh tế trong tương lai.
- Nhiều loại tài nguyên quí hiếm như dầu khí, than đá khai thác ồ ạt và xuất khẩu thô nên giá trị thu được không cao. 
- Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đã và đang gây tổn thất nghiêm trọng cho môi trường.
- Khai thác tài nguyên với công nghệ lạc hậu không đi đôi với giải pháp xử lý, bảo vệ môi trường diễn ra phổ biến. Tình trạng chặt phá rừng bừa bãi là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến mất cân bằng sinh thái, lụt lội, hạn hán ở nước ta.

3.5. Giải pháp :

- Cần có chính sách quyết liệt để hạn chế và tiến tới chấm dứt xuất khẩu và tiêu dùng sản phẩm thô, sơ chế. 
- Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, hạn chế xuất khẩu thô, khuyến khích tiêu dùng sản phẩm chế biến; chuyển đổi mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.
- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên.
- Xây dựng chiến lược khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ và tái tạo tài nguyên có khả năng tái sinh.
- Huy động cộng đồng thực hiện tiết kiệm trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện chương trình phát triển bền vững.  

4. Nguồn lực vốn :
4.1. Khái niệm :
Vốn đầu tư là toàn bộ tài sản được sử dụng cho việc phát triển kinh tế - xã hội. 

4.2. Phân loại:

- Vốn đầu tư theo hình thái:
+ Vốn bằng hiện vật.

+ Vốn bằng tiền hoặc các chứng từ có giá (cổ phiếu, trái phiếu…)
- Vốn đầu tư theo nguồn gốc chủ sở hữu:
+ Vốn tự có.

+ Vốn đi vay.

- Vốn đầu tư theo phạm vi huy động: 
+ Vốn trong nước.

+ Vốn ngoài nước.
4.3. Vai trò :
- Giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đối mới khoa học công nghệ 
- Khai thác, sử dụng có hiệu quả và bảo vệ tài nguyên môi trường

4.4. Các nguồn vốn phát triển kinh tế của nước ta :
- Vốn trong nước : Ngân sách nhà nước, Doanh nghiệp, Dân cư.

- Vốn ngoài nước : FDI, ODA, NGO, FPI.

a. Nguồn vốn trong nước:
- Nguồn hình thành: từ tiết kiệm của ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và dân cư.
- Đặc điểm: thu nhập thấp => nguồn tiết kiệm không đủ để đầu tư.
- Vai trò: mang tính quyết định đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn đầu tư của DNNN là công cụ điều tiết nền kinh tế.
b. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài:
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) : là nguồn vốn đầu tư của tư nhân nước ngoài vào nước khác để tiến hành kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận.
- Viện trợ phát triển chính thức (ODA): là nguồn tài chính do các cơ quan chính thức của chính phủ viện trợ cho các nước phát triển .
- Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGOs): Do các tổ chức phi chính phủ cung cấp, tuy nhỏ nhưng vẫn đóng vai trò tích cực trong phát triển kinh tế.
- Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI): là nguồn vốn do tư nhân nước ngoài thực hiện một cách gián tiếp thông qua các định chế tài chính trung gian 

4.5. Giải pháp :
- Định hướng đầu tư đúng đắn, tạo môi trường khuyến khích đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư

- Nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách.

- Xây dựng chiến lược thu hút vốn nước ngoài. 

THAM KHẢO :
- Tài nguyên đất: trên 39 triệu ha đất tự nhiên (khoảng 1,35% của thế giới) với 14 nhóm đất. 

- Tài nguyên nước mặt chiếm khoảng 2% tổng lượng dòng chảy của các sông trên thế giới, mạng lưới sông ngòi dày đặc với 2.345 con sông có chiều dài trên 10 km, mật độ trung bình từ 1,5 – 2 km sông/1 km2 diện tích, cứ đi dọc bờ biển khoảng 20 km lại gặp một cửa sông. Trữ lượng nước ngầm khoảng 130 triệu m3/ngày, đáp ứng được 60% nhu cầu nước ngọt của đất nước. 350 nguồn suối khoáng, trong đó có 169 nguồn nước có nhiệt độ trên 300C.

- Tài nguyên biển: 3260 km bờ biển với vùng lãnh thổ rộng tới 226000 km2. 40.000 ha san hô ven bờ, 250.000 ha rừng ngập mặn ven biển. Có 3 khu sinh quyển thế giới là: vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định), rừng Sác Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) và vườn quốc gia Cát Bà (hải Phòng). Có 290.000 ha triêu lầy, 100.000 ha đầm phá.

- Tài nguyên rừng: 3/4 diện tích là đồi núi và rừng che phủ hơn 30% diện tích. 
-   Tài nguyên sinh vật gồm: 
+  Hệ thực vật có khoảng 14.000 loài thực vật bậc cao có mạch, khoảng 7.000 loài thực vật bậc cao, 800 loài rêu, 600 loài nấm, 600 loài rong biển. 
+  Hệ động vật: 275 loài thú, 1.009 loài và phân loài chim, 349 loài bò sát và lưỡng cư, tìm ra 2 loài móng guốc lớn là Sao la và Mang lớn.
+ 527 loài cá nước ngọt, khoảng 2.038 loài cá biển. 
+  12.000 loài côn trùng, 1.600 loài động vật giáp xác, 350 loài động vật da gai, 700 loài giun nhiều tơ, 2.500 loài động vật thân mềm, 350 loài sa nhô được biết tên.
Các loại khoáng sản có quy mô lớn :
- Than: trữ lượng khoảng 3,5 tỉ tấn ở độ sâu 300 m (1991).
- Boxit : trữ lượng vài tỉ tấn, hàm lượng quặng cao 40 - 43%, chất lượng tốt.
- Thiếc: trữ lượng 129.000 tấn .
- Sắt: trữ lượng khoảng gần 1 tỉ tấn .
- Apatit: trữ lượng trên 1 tỉ tấn .
- Ðồng: trữ lượng khoảng 600 ngàn tấn.
- Crom: trữ lượng khoảng 10 triệu tấn, chất lượng không cao .
- Vàng: trữ lượng khoảng 100 tấn .
- Cát thủy tinh: trữ lượng là 2,6 tỉ tấn . 
- Ðá quý: Granat, Rubi, Saphia...
- Dầu mỏ:  từ 1991 -1995 Việt Nam sản xuất 20 -23 triệu tấn dầu thô.   Nhiều mỏ dầu lớn như Bạch Hồ, Ðại Hùng đang được khai thác và sản lượng ngày càng tăng.

-----------------

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ Ở VIỆT NAM

I. NHỮNG NHẬN THỨC CHUNG VỀ CƠ CẤU KINH TẾ :
1. Cơ cấu kinh tế
1.1.  Khái niệm
Cơ cấu kinh tế là tổng thể các bộ phận hợp thành của nền kinh tế quốc dân, theo tương quan về tỷ lệ và những mối quan hệ giữa chúng, trong điều kiện kinh tế - xã hội nhất định và trong một khoảng thời gian nhất định.

GDP Việt Nam 2013:  3584,3 nghìn tỷ đồng. 
Trong đó: (Nguồn Tổng cục thống kê ): 

- Nông nghiệp
: 
658,8   nghìn tỷ đồng.

- Công nghiệp
: 
1.373    nghìn tỷ đồng.

- Dịch vụ        
: 
1.552,5 nghìn tỷ đồng.
Năm 2014 : Dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2014 tính theo giá hiện hành đạt 3.937.856 tỷ đồng, tương đương 184 tỷ USD, tính theo tỷ giá của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vào ngày 31/12/2014 là 21.400 đồng/USD. Dựa trên quy mô dân số 90,73 triệu người của năm 2014 (cũng theo số liệu do GSO công bố), GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đạt 2.028 USD, tương đương 169 USD/tháng.

1.2.  Phân loại :

1.2.1. Cơ cấu ngành kinh tế: 

Các nhóm ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

- Nông nghiệp : chăn nuôi, trồng trọt.

- Ngư nghiệp : nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.

- Lâm nghiệp : trồng rừng, khai thác lâm sản.

a. Ngành công nghiệp: Bao gồm: 
- Công nghiệp và xây dựng.

- Công nghiệp khai khoáng (khai thác than, khí đốt, dầu thô,…)
- Công nghiệp chế biến (chế biến thực phẩm, đồ uống,..) 
- Công nghiệp chế tạo. 
- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí.
- Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.
- Xây dựng (xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp)

b. Ngành dịch vụ : Bao gồm: Thương mại và dịch vụ (theo WTO chia thành 12 ngành  và 155 tiểu ngành) :

1. Dịch vụ kinh doanh.

2. Dịch vụ bưu chính viễn thông.

3. Dịch vụ xây dựng và thi công.

4. Dịch vụ phân phối.

5. Dịch vụ giáo dục.

6. Dịch vụ môi trường.

7. Dịch vụ tài chính.

8. Dịch vụ y tế.

9. Dịch vụ du lịch.

10. Dịch vụ vận tải.

11. Dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao.

12. Các dịch vụ khác.

Cơ cấu GDP Việt Nam theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế

	Ngành
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	Nông nghiệp
	22,2%
	20,9%
	20,6%
	20%
	19,7%
	18,4%

	Công nghiệp
	40,4,%
	40,8%
	41,6%
	40,8%
	38,6%
	38,3%

	Dịch vụ
	37,4%
	38,3%
	37,8%
	37,2%
	41,7%
	43,3%


Nguồn tổng cục thống kê

1.2.2 Cơ cấu vùng kinh tế: được hình thành bởi việc bố trí sản xuất theo không gian địa lý, phản ánh khả năng khai thác tài nguyên, tiềm lực kinh tế - xã hội của mỗi vùng trong cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất.
Theo Nghị định 92/2006/NĐ-CP (07-9-2006) về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, cả nước được chia thành 6 vùng kinh tế, trong đó chia thành 3 vùng kinh tế trọng điểm.
1.2.3 Cơ cấu thành phần kinh tế: gắn với chế độ sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất sẽ hình thành nên cơ cấu thành phần kinh tế. Phản ánh vị trí, vai trò, chức năng sản xuất của các thành phần kinh tế cũng như khả năng đóng góp của từng thành phần kinh tế vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ cấu GDP Việt Nam theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
	Thành phần kinh tế
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kinh tế nhà nước
	32,7%
	33,5%
	32,7%
	32,6%
	32,2%

	Kinh tế tập thể
	5,8%
	5,3%
	5,2%
	5%
	5,05%

	Kinh tế  tư nhân
	42,2%
	43,5%
	44,1%
	44,3%
	43,2%

	Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài
	17,3%
	17,7%
	18%
	18,1%
	19,55%


Nguồn tổng cục thống kê.

2.  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế :
2.1.  Khái niệm :
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự biến đổi cơ cấu kinh tế từ trạng thái này sang trạng thái khác trên cơ sở phù hợp với điều kiện khách quan và chủ quan, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển. 
- Biến đổi về lượng:
+ Biến đổi về quy mô, tỷ trọng của các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế .
+ Biến đổi các mối liên kết nội tại giữa các bộ phận của cơ cấu kinh tế. 
- Biến đổi về chất: Biến đổi về kỹ thuật – công nghệ được sử dụng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế. 

Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế

                                                                                  Đơn vị: tỷ đồng

	Ngành
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	 Nông nghiệp
	346.786
	407.647
	558.185
	638.368
	658.800

	 Công nghiệp
	676.408
	824.904
	1.053.546
	1.253.572
	1.373.000

	 Dịch vụ
	785.955
	925.277
	1.168.149
	1.353.479
	1.552.500

	 GDP  VN
	1.809.149
	2.157.828
	2.779.880
	3.245.419
	3.584.300                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Nguồn Tổng cục thống kê

2.2.  Các xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế phổ biến : 

a. Xu hướng chuyển từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa. Xu hướng này là kết quả của phát triển lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội.
b. Cơ cấu kinh tế biến đổi theo hướng CNH, HĐH: tỷ trọng giá trị tổng sản phẩm và lao động trong công nghiệp và dịch vụ có xu hướng ngày càng tăng còn trong nông nghiệp có xu hướng ngày càng giảm. 

Cơ cấu GDP Việt Nam theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế :
	Ngành
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Nông nghiệp
	22,2%
	20,9%
	20,6%
	20%
	19,7%
	18,4%

	Công nghiệp
	40,4%
	40,8%
	41,6%
	40,8%
	38,6%
	38,3%

	Dịch vụ
	37,4%
	38,3%
	37,8%
	37,2%
	41,7%
	43,3%


Nguồn tổng cục thống kê

Lý do:
- Sự giới hạn của đất đai, đặc tính sinh trưởng của cây trồng vật nuôi nên nông nghiệp không thể tăng trưởng nhanh như công nghiệp và dịch vụ.
- Khi đời sống kinh tế khá lên, nhu cầu của xã hội về sản phẩm công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh hơn nhu cầu nông phẩm.
- Năng suất lao động nông nghiệp khi đã tăng cao, càng có khả năng rút bớt lao động bổ sung cho công nghiệp và dịch vụ.
c. Xu hướng chuyển từ cơ cấu kinh tế khép kín sang cơ cấu kinh tế mở.
- Xuất phát từ lợi thế của hoạt động ngoại thương (lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối).
- Xu hướng này ngày càng tăng bởi quá trình quốc tế hóa và toàn cầu hóa kinh tế.

2.3. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế
- Các nhân tố khách quan:

+ Điều kiện tự nhiên.

+ Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

+ Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

- Các nhân tố chủ quan:

+ Chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

+ Năng lực tổ chức, thực hiện của đội ngũ cán bộ.

+ Tập quán, tâm lý và ý chí của người dân.

II. THỰC TRẠNG, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1. Thực trạng
1.1. Thành tựu

- Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng.

	Ngành
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010
	2013

	Nông nghiệp
	38,7%
	27,2%
	24,6%
	20,9%
	20,6%
	18,4%

	Công nghiệp
	22,7%
	28,8%
	36,7%
	41%
	41,1%
	38,3%

	Dịch vụ
	38,6%
	44%
	38,7%
	38,1%
	38,3%
	43,3%


- Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng.
	Ngành
	2000
	2005
	2010
	2013

	Nông nghiệp
	65,1%
	57,1%
	48,2%
	46,9%

	Công nghiệp
	13,1%
	18,2%
	22,4%
	21,1%

	Dịch vụ
	21,8%
	24,7%
	29,4%
	32%


a. Nông nghiệp:
- Nông nghiệp phát triển ổn định, sản xuất lương thực đã đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
- Trong nội bộ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã có sự chuyển dịch ngày càng tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Đời sống của người dân khu vực nông thôn cũng ngày càng được cải thiện.
- Việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư, phát triển giống mới có năng suất, chất lượng cao, phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp,… đã có tác động tích cực đến việc sản xuất, tạo việc làm và xóa đói, giảm nghèo.
- Tỷ lệ hộ nông nghiệp giảm, tỷ lệ hộ công nghiệp, dịch vụ tăng.
b. Công nghiệp:
- Sản phẩm công nghiệp phát triển ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại, chất lượng được cải thiện, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo cung cầu của nền kinh tế, giữ vững thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Cơ cấu ngành công nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng phát huy được lợi thế của ngành, hình thành được một số khu công nghiệp, khu chế xuất có công nghệ cao, đồng thời phát triển mạnh một số ngành chế biến nông sản.
- Đã đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao.
c. Dịch vụ:
- Khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng ổn định.

- Các ngành dịch vụ truyền thống như thương nghiệp, vận tải, bưu chính viễn thông, khách sạn, nhà hàng phát triển khá.
- Các ngành dịch vụ có tỷ lệ phí trung gian thấp: ngân hàng, bảo hiểm phát triển khá nhanh.

1.2.  Hạn chế :

- Cơ cấu kinh tế giữa các ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo đúng hướng nhưng còn chậm.

	Các chỉ tiêu của ĐH X
	Kế hoạch đề ra
	Kết quả đạt được

	Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm
	7,5% – 8%
	7%

	Công nghiệp
	43% - 44%
	41,1%

	Dịch vụ
	40% - 41%
	38,3%

	Nông nghiệp
	15% - 16%
	20,6%


- Cơ cấu trong nội bộ từng ngành cũng chưa thật hợp lý: công nghiệp chế tạo, chế biến phát triển chậm, gia công, lắp ráp còn chiếm tỉ trọng lớn... Công nghiệp quốc phòng, an ninh chưa đáp ứng yêu cầu trang bị cho các lực lượng vũ trang.
- Trình độ phát triển giữa các vùng cách biệt lớn và có xu hướng mở rộng.
- Chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển một số ngành, vùng, nhất là quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản còn yếu, gây lãng phí, thất thoát lớn
- Một số tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, gây bức xúc trong xã hội. Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, các nông, lâm trường quốc doanh chậm, lúng túng.

2.  Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực :

- Đại hội Đảng XI xác định: “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại… Xây dựng cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, hiệu quả…”
- Cụ thể, các mục tiêu:
+ Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ: khoảng 85% GDP.

+ Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao: khoảng 45%GDP.

- Giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp.
- Nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, tỷ lệ lao động  nông nghiệp khoảng 30-35% lao động xã hội.

Định hướng phát triển các ngành đến 2020 :

a. Công nghiệp: phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh. 
- Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp cả về ngành kinh tế - kỹ thuật, vùng và giá trị mới.
- Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hình thức cụm, nhóm sản phẩm tạo thành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn và hiệu quả cao.
- Phát triển ngành xây dựng đạt tốc độ tiên tiến trong khu vực.
b. Nông nghiệp: phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. 
- Khai thác lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới để phát triển sản xuất hàng hóa lớn với năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.
- Phát triển lâm nghiệp bền vững. Quy hoạch và có chính sách phát triển phù hợp các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng với chất lượng được nâng cao.
- Khai thác bền vững, có hiệu quả nguồn lợi thủy sản, phát triển đánh bắt xa bờ, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường biển.
- Quy hoạch và phát triển có hiệu quả nghề muối, bảo đảm nhu cầu của đất nước và đời sống diêm dân.
c. Dịch vụ: phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh.
- Phát triển khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn các khu vực sản xuất và cao hơn tốc độ tăng GDP là một hướng quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
- Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như du lịch, hàng hải, hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin, y tế.

3. Giải pháp :

- Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy thoái kinh tế. 
- Điều tra nắm vững tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, địa phương…
- Thực hiện tốt qui hoạch.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ.
- Tăng cường đầu tư tài chính.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Hoàn thiện chính sách, pháp luật.

----------------------------

Thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2015

XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN

ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

I. MỘT SỐ NHẬN THỨC CHUNG VỀ VĂN HÓA – TÍNH CHẤT TIÊN TIẾN VÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM :

1. Những nhận thức chung nhất về văn hóa :

Văn hóa là :

1. Hệ thống các giá trị văn hóa  truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

2. Con người vừa là chủ thể sáng tạo ra văn hóa vừa là khách thể chịu sự tác động trở lại của các giá trị văn hóa

3. Văn hóa bao gồm toàn bộ giá trị cuộc sống

4. Văn hóa là cái chỉ riêng có ở con người.

5. Văn hóa  là sản phẩm phản ánh trình độ phát triển của con người.

6. Văn hóa thể hiện tính dân tộc

7. Văn hóa đồng nghĩa với Văn minh 

8. Hệ thống giá trị văn hóa là những hằng số bất biến, bền vững mãi mãi.

2. Bối cảnh chung tác động đến nền văn hóa Việt Nam hiện nay :

a. Bối cảnh :

- Điều kiện tự nhiên bị tàn phá nặng nề; bị ô nhiễm; biến đổi phức tạp.

Việt Nam từ một nền kinh tế nông nghiệp phụ thuộc thời tiết, linh hoạt trong sản xuất chuyển sang ứng phó với điều kiện tự nhiên, sáng tạo ra những thiết bị, những công cụ, … để phục vụ cho đời sống kinh tế con người đã ảnh hưởng đến phong tục tậ quán, thói quen của con người.

-  Điều kiện kinh tế :

+ Kinh tế thị trường : phát huy vai trò cá nhân rất mạnh, sáng tạo cá nhân, tuy nhiên tính cá nhân hóa trong cộng đồng không thể hiện rõ, thiếu sự quan tâm, giáo dục với con cái vì quay cuồng về kinh tế, không có quan hệ giao tiếp, giáo dục.

+ Toàn cầu hóa, quốc tế hóa nền kinh tế.

- Điều kiện xã hội :

+ Quan hệ xã hội mở.

+ Thông tin đa chiều, phong phú.

+ Giao lưu văn hóa mạnh mẽ làm cho phong tục tập quán thay đối, nhận thức thay đổi. Khi Việt Nam gia nhập WTO hạ tầng kỹ thuật phát triển, vị thể VN vững mạnh hơn trên trường mquốc tế. Chịu sự tác động của toàn cầu hóa, hàng loạt các giá trị văn hóa bị mai một, giá trị thẩm mỹ bị sai lệch, tình trạng bạo lực học đường gia tăng.

- Điều kiện tâm lý tộc người :

+ Nhận thức về xã hội thay đổi liên tục.

+ Dễ dàng bị tác động và chi phối bởi các nhận thức mới.

+ Xung đột giữa nhận thức và hành vi.

Về mặt xã hội luôn bị tác động và thay đổi làm cho nhận thức thay đổi, nếu không có nền tảng gốc ta sẽ bị lôi theo. Xung đột giữa nhận thức và hành vi làm cho ta phải thay đổi nhận thức.

b. Thực trạng : 

TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 5 KHÓA VIII
(NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW9 KHÓA 11)
* Thành tựu văn hoá : Có 9 thành tựu
1.  Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. 

2. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành.

3. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ. 

4. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng... 

5. Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa.

6. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. 

7. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. 

8. Đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành; quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng. 

9. Giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc.

* Hạn chế : có 9 hạn chế 
1. So với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. 

2. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng. 

3. Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn. 

4. Môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội, tội phạm có chiều hướng gia tăng. 

5. Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, thậm chí có hại. Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chưa theo kịp thực tiễn sáng tác. 

6. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hiệu quả chưa cao, nguy cơ mai một chưa được ngăn chặn. 

7. Hệ thống thông tin đại chúng phát triển thiếu quy hoạch khoa học, gây lãng phí nguồn lực và quản lý không theo kịp sự phát triển. Một số cơ quan truyền thông có biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích. Cơ chế, chính sách về kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, về huy động, quản lý các nguồn lực cho văn hóa chưa cụ thể, rõ ràng.

8. Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. 

9. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ.

* Nguyên nhân : có 5 nguyên nhân
1. Do nhiều cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ lĩnh vực này; lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt. 

2. Việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết của Đảng còn chậm, thiếu đồng bộ và trong một số trường hợp thiếu khả thi. 

3. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa chậm được đổi mới, có lúc, có nơi bị xem nhẹ, thậm chí buông lỏng; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm. 

4. Đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng và còn dàn trải. Chưa nắm bắt kịp thời những vấn đề mới về văn hóa để đầu tư đúng hướng và có hiệu quả. 

5. Chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

3. Tính chất tiên tiến bản sắc dân tộc :

a. Tính chất tiên tiến : 

- Là nền văn hóa thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ.

- Là nền văn hóa thể hiện tinh thần nhân văn cách mạng.

- Là nền văn hóa mang tinh thần dân chủ.
- Bao gồm tính hiện đại.

- Tiên tiến ở hình thức biểu hiện, phương tiện chuyển tải nội dung.

b. Bản sắc dân tộc :

- Giá trị đặc trưng tiêu biểu.

-  Dấu hiệu cơ bản tạo nên sự khác biệt.

- Căn cước.

- “Mã gien di truyền” của văn hóa dân tộc.
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II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC : - 5 quan điểm - 6 nhiệm vụ - 4 giải pháp

Đại hội lần thứ XI Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển 2011)

“Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”.
“Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”
(Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI).

5 quan điểm chỉ đạo :
1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
2. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
3. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với các đặc tính cơ bản : yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

4. Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của ,gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế.
5. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

6 nhiệm vụ :
1. Xây dựng con người Việt Nam phát triển tòan diện.
2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

3. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa.

5. Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa.

6. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

04 giải pháp :
1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.
4. Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

-----------------------

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆ HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG :
1. Sự cần thiết của chính sách xã hội :

Vì sao cần phải có chính sách xã hội? Thất nghiệp, chiến tranh, thất học, đói nghèo, phân hóa giàu nghèo. Do đó, chính sách xã hội dùng để ngăn ngừa, cân bằng điều tiết, bảo vệ cải thiện, giảm thiểu cách biệt trong xã hội.

2. Khái niệm : 

Chính sách xã hội là :

- Những quy định, quyết định được thể chế hóa bởi nhà nước .

- Trở thành công cụ để tác động vào những quan hệ xã hội nhằm giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra. 
- Góp phần thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển toàn diện con người 
3. Các loại chính sách xã hội :

Hệ thống chính sách xã hội gồm có : 
- Các chính sách tác động vào cơ cấu xã hội.
+ Nhóm chính sách điều chỉnh cơ cấu xã hội giai cấp.
+ Các chính sách đối với những nhóm xã hội đặc thù. 

- Các chính sách tác động vào các quan hệ xã hội trong quá trình sản xuất.
+ Các chính sách trong quá trình sản xuất và tái tạo con người. 

+ Các chính sách xã hội trong lĩnh vực phân phối .
+ Các CSXH trên lĩnh vực văn hoá tinh thần. 

4. Cơ sở khoa học của việc hoạch định, thực thi chính sách xã hội : 

- Phải coi con người là trọng tâm, đích hướng tới của mọi chính sách xã hội.
- Phải từ cơ cấu xã hội, tìm ra những sai lệch xã hội để đề ra chính sách 

- Phải từ trình độ phát triển kinh tế để đề ra và vận dụng các chính sách xã hội phù hợp 

- Phải từ những đặc điểm lịch sử, văn hoá và bản sắc dân tộc để hoạch định thực thi chính sách xã hội. 

- Phải coi chính sách xã hội là một hệ thống đồng bộ và tính tới khả năng đáp ứng của xã hội cũng như việc thực hiện các chính sách khác.
II. Phương hướng, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và một số chính sách xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
1. Phương hướng :
- Phát huy nhân tố con người trên cơ sở bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân 
- Kết hợp tốt giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội; giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần; giữa đáp ứng các nhu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài; giữa cá nhân với tập thể và cộng đồng xã hội. 
2. Quan điểm :

- Coi chính sách xã hội là hệ thống công cụ tác động một cách toàn diện, bao trùm lên tất cả các mặt của đời sống xã hội 

- Coi việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, các ngành, các cấp và của toàn dân.

- Cần phải tiến hành một cách đồng bộ chính sách xã hội, song không dàn trải mà phải tập trung ưu tiên vào một số những vấn đề xã hội có tính chiến lược cũng như những vấn đề xã hội cấp bách nổi trội lên trong mỗi giai đoạn. 
- “Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội, đi đôi với chính sách điều tiết hợp lý, bảo hộ quyền lợi của người lao động”. 

3. Một số chính sách xã hội giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách hiện nay :
- Chính sách việc làm

- Chính sách xã hội tác động vào quá trình phân tầng xã hội, phân hoá giàu nghèo
- Chính sách dân số
- Chính sách xã hội với hệ thống y tế - giáo dục

- Phòng chống tệ nạn xã hội
Tất cả các chính sách đều tác động qua lại, hỗ trợ cho nhau nhằm thực thi Chính sách xóa đói giảm nghèo
3.1 Ảnh hưởng của thất nghiệp :

- Gia tăng thất nghiệp đi liền với gia tăng tỷ lệ tội phạm, tỷ lệ tự tử, và suy giảm chất lượng sức khỏe.

- Người sử dụng lao động thì sử dụng tình trạng thất nghiệp để gây sức ép với những người làm công cho mình (như không cải thiện môi trường làm việc, áp đặt năng suất cao, trả lương thấp, hạn chế cơ hội thăng tiến, v.v..).

-  Thất nghiệp gây ra tình trạng làm việc dưới khả năng.

-  Tình trạng thất nghiệp sẽ khiến cán cân đàm phán điều kiện lao động nghiêng về giới chủ.

- Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp – các nguồn lực con người không được sử dụng, bỏ phí cơ hội sản xuất thêm sản phẩm và dịch vụ.

-  Thất nghiệp còn có nghĩa là sản xuất ít hơn. Giảm tính hiệu quả của sản xuất theo quy mô.

- Thất nghiệp dẫn đến nhu cầu xã hội giảm. Hàng hóa và dịch vụ không có người tiêu dùng, cơ hội kinh doanh ít ỏi, chất lượng sản phẩm và giá cả tụt giảm. Hơn nữa, tình trạng thất nghiệp cao đưa đến nhu cầu tiêu dùng ít đi so với khi nhiều việc làm, do đó mà cơ hội đầu tư cũng ít hơn.

Chính sách việc làm là một trong chính sách cơ bản của mỗi quốc gia. Thông qua tạo thêm việc làm và đảm bảo việc làm cho người lao động, chính sách việc làm có mục tiêu xã hội là nâng cao phúc lợi cho người dân, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo cho người dân hòa nhập xã hội, giảm dần sự tách biệt xã hội. 

3.2 Ảnh hưởng của phân hóa giàu nghèo :
* Mặt tích cực :

- Phân hóa giàu nghèo đã góp phần khơi dậy tính năng động xã hội trong con người ở nhiều nhóm xã hội, kích thích họ tìm kiếm và khai thác cơ may, vận hội để phát triển vượt lên. 
- Kích thích sự sáng tạo của con người, nhằm tạo môi trường cạnh tranh quyết liệt, qua đó sàng lọc và tuyển chọn những thành viên vượt trội, tạo động lực cho sự phát triển của mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực hay mỗi địa phương. Đặc biệt là số nhóm và nhóm người xã hội giàu lên do làm ăn đúng pháp luật. Và những hộ đã giàu hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo làm cho nền kinh tế phát triển với năng suất lao động cao, tăng phúc lợi xã hội cho người dân ( y tế, giáo dục ....) thông qua thuế thu nhập của người giàu... 

* Mặt tiêu cực :

- Sự phân hóa giàu nghèo trên thực tế dẫn đến làm trầm trọng hơn những bất bình đẳng xã hội.
- Trong các hộ gia đình nghèo phụ nữ, trẻ em, người già lại là những người thiệt thòi nhất , đặc biệt hộ nghèo thường rơi vào những gia đình là đối tượng quan tâm của xã hội ( gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước...) thì vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn.
- Với nền kinh tế thị trường như hiện nay, thì phân phối không thể công bằng.
- Phân hóa giàu nghèo góp phần tạo sự đa dạng trong các hình mẫu lối sống. Sự phát triển của lối sống tiêu dùng xa hoa, lãng phí trong bộ phận dân cư khá giả có ảnh hưởng xấu tới các nhóm dân cư khác.
- Ảnh hưởng của phân hóa giàu nghèo còn lệch lạc các định hướng giá trị và chuẩn mực đạo đức, lối sống của xã hội nhất là đối với thế hệ trẻ. Phân hóa giàu nghèo gây tình trạng thiếu hụt văn hoá trong phát triển. 

* Giải pháp Xóa Đói Giảm Nghèo :
1. Đổi mới tư duy về chính sách xóa đói, giảm nghèo.
Tư duy mới về chính sách xóa đói, giảm nghèo, trước hết là tư duy hệ thống, tức là đặt vấn đề đói nghèo trong chiến lược chuyển sang mô hình phát triển bền vững, trong đó giải quyết vấn đề “giặc đói” và “giặc dốt” phải đồng thời, tạo điều kiện cho nhau, làm cho chính sách xóa đói, giảm nghèo mang ý nghĩa là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân được coi là trách nhiệm và mục tiêu của Đảng.
2. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.
Vấn đề chính sách xóa đói, giảm nghèo phải đặt trong tiến trình chuyển sang mô hình phát triển bền vững. Vấn đề đói nghèo được giải quyết từ ba hướng gắn bó với nhau: Tăng trưởng kinh tế bền vững, tự nó đã hạn chế phát sinh đói nghèo; tiến bộ xã hội (thể hiện ở trình độ giáo dục, dân trí) là điều kiện trực tiếp để giải quyết đói nghèo; bảo vệ môi trường đang trở thành vấn đề quan trọng tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội.

3. Tạo lập những tiền đề, điều kiện để giải quyết vấn đề đói nghèo trong mô hình mới.
- Xây dựng các hình thức liên kết các ngành khoa học và công nghệ với sản xuất và xây dựng, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Thúc đẩy lan tỏa hình thức liên kết “bốn nhà” (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và Nhà nước) trong các dự án nông, lâm, thủy sản và dịch vụ.

- Phát triển các hình thức giáo dục miễn phí phổ cập về nghề nghiệp cho những người trong diện đói nghèo. Nên dựa vào các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài thực hiện các dự án về giáo dục, y tế, xã hội. Hướng hoạt động là nâng cao năng lực, ý thức chủ động vượt đói nghèo của người dân nông thôn, miền núi. Cách làm này hoàn toàn khác với cách làm phong trào để ban ơn, lấy thành tích.

- Về mặt quản lý nhà nước, cần có quy định về tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các dự án sản xuất, xây dựng các dự án xóa đói, giảm nghèo trước khi thực hiện, nhằm thể hiện được định hướng phát triển bền vững.
- Nhà nước chỉ phê duyệt các dự án đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài bảo đảm thực hiện mô hình phát triển bền vững. Đồng thời phải rà soát, thanh tra các khu công nghiệp, các dự án đã và đang sản xuất và xây dựng, quy định thời gian chuyển đổi sang mô hình mới. Bởi vì, càng kéo dài kiểu sản xuất kinh doanh cũ thì càng tạo ra nguy cơ về đói nghèo.

4. Đổi mới tổ chức và thể chế quản lý của Nhà nước theo yêu cầu đổi mới mô hình kinh tế.

 Mô hình phát triển bền vững đòi hỏi và quy định mô hình tổ chức, thể chế quản lý là Nhà nước pháp quyền của dân được đề ra từ Đại hội IX.

4. Nhiệm vụ và giải pháp
- Tập trung giải quyết tốt chính sách lao động, việc làm và thu nhập.

- Bảo đảm an sinh xã hội.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

- Đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. 

-------------------

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ CON NGƯỜI

I. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, AN SINH XÃ HỘI TRONG CƯƠNG LĨNH VÀ HIẾN PHÁP :

1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (BS, PT năm 2011) :

a. Phương hướng cơ bản: xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

b. Định hướng: Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển; CSXH đúng đắn, công bằng vì con người là động lực phát huy mọi nguồn lực sáng tạo của người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội với tiến bộ, công bằng xã hội, cụ thể đó là:

- Bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân

- Nâng cao đời sống nhân dân

- Tạo môi trường, điều kiện để lao động có việc làm, thu nhập tốt hơn, có chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ tạo động lực phát triển, điều chỉnh thu nhập hợp lý.

- Khuyến khích làm giàu hợp pháp, xóa đói giảm nghèo, giảm chênh lệch.

- Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội.

- Thực hiện chính sách người có công

- Chăm lo cho thanh niên, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người neo đơn, người mất sức lao động, trẻ em mồ côi.

- Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Bảo đảm quy mô hợp lý, cân bằng giới tính, chất lượng dân số

2. Quy định về chính sách xã hội, an sinh xã hội trong Hiến pháp :

- Điều 23: Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. 

- Điều 24: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Điều 26: Quyền bình đẳng nam, nữ.

- Điều 34: Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội. 

- Điều 35: quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc 

- Điều 36: quyền kết hôn, ly hôn. 

- Điều 37: quyền trẻ em, thanh niên, người cao tuổi.

- Điều 38: quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

- Điều 57 :
1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động.

2. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

-  Điều 58 :

1. Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2.Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

- Điều 59 

1. Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với nước.

2. Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác. 

3. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở,tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở

II. KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, AN SINH XÃ HỘI VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI :

1. Khái niệm: Chính sách xã hội là những chính sách điều tiết các mối quan hệ xã hội, tác động để xã hội phát triển theo hướng công bằng và tiến bộ.

2. Các Chính sách xã hội cơ bản :

- Chính sách giáo dục.

- Chính sách chăm sóc sức khỏe.

- Chính sách lao động - việc làm.

- Chính sách bảo trợ xã hội; phòng, chống các tệ nạn xã hội.

- Chính sách người có công .v.v…

Được thiết kế thành các nhóm chính sách xã hội cơ bản:

- Nhóm chính sách phúc lợi xã hội (phổ cập giáo dục, y tế cơ sở, y tế dự phòng…)

- Nhóm chính sách an sinh xã hội (phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro);

- Nhóm chính sách ưu đãi xã hội (chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng .v.v…)

Có nhiều khái niệm về an sinh xã hội, ban đầu (cuối thế kỷ 19) các chính sách an sinh xã hội bao gồm trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tuổi già, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp thai sản, đến nay, các chính sách an sinh xã hội đã thành hệ thống, phạm vi và đối tượng bao phủ mở rộng theo điều kiện, hoàn cảnh khác nhau của mỗi quốc gia.

Ngày 25/6/1952 Hội nghị toàn thể thành viên của ILO đã thông qua Công ước số 102 quy định về những tiêu chuẩn tối thiểu của hệ thống ASXH bao gồm 9 chế độ trợ cấp cụ thể: Chăm sóc y tế, Trợ cấp ốm đau, Trợ cấp thất nghiệp, Trợ cấp tuổi già, trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Trợ cấp thai sản, Trợ cấp tàn tật, Trợ cấp tiền tuất, Trợ cấp gia đình.

Các chính sách an sinh xã hội chuyển dần từ những chính sách truyền thống (trợ cấp trực tiếp...) đến những chính sách phi truyền thống – hiện đại (bảo hiểm - chia xẻ rủi ro trong cộng đồng...), Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống các chính sách an sinh xã hội.

Sự khác biệt giữa 2 thuật ngữ :

- Chính sách xã hội là chính sách chung, trong đó có chính sách an sinh xã hội.

- An sinh xã hội là một bộ phận cơ bản, quan trọng của chính sách xã hội :

+ An sinh xã hội là đảm bảo sự đoàn kết toàn dân và chia sẻ cộng đồng đối với các rủi ro trong đời sống xã hội;

+ An sinh xã hội là bao gồm hệ thống quan điểm, chính sách và các giải pháp nhằm bảo vệ các thành viên trong xã hội.

Cấu trúc hệ thống an sinh xã hội bao gồm: 

+ Nhóm chính sách phòng ngừa rủi ro (việc làm)

+ Nhóm chính sách giảm thiểu rủi ro (BHXH, BHYT,  giảm nghèo…)

+ Nhóm chính sách khắc phục rủi ro (bảo trợ xã hội cho nhóm yếu thế)

3. Kết quả thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội và an sinh xã hội cụ thể
3.1. Chính sách việc làm :

a.  Kết quả:

- Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính đến 01/01/2014 là 53,65 triệu người, trong đó lao động nam chiếm 51,5%; lao động nữ chiếm 48,5% (TCTK). 

- Hàng năm, tạo việc làm trong nước: khoảng 1,5-1,6 triệu người/năm (TCTK).

- Tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo (TCTK): năm 2010: 14,6%; năm 2011: 15,4%; năm 2012: 16,6% (Bộ LDTB và XH năm 2013: 47,8%, dự kiến 2014 là 49,5%).

- Tỷ lệ lao động không có quan hệ lao động làm việc trong nền kinh tế chiếm tỷ lệ cao, khoảng 32 triệu lao động, chiếm 67,2% tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế; 

- Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng : khoảng 500 nghìn lao động, làm việc ở khoảng 40 quốc gia, với khoảng 30 ngành, nghề khác nhau.

Chính sách việc làm được quy định trong Bộ luật lao động (2012) và Luật việc làm (2013) với các chính sách hỗ trợ sau:

- Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm; 
- Chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với người lao động ở khu vực nông thôn; 
- Chính sách việc làm công; 
- Các chính sách hỗ trợ khác:hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên; hỗ trợ phát triển thị trường lao động.

- Chính sách phát triển thông tin thị trường lao động;

- Chính sách đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề;

- Chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

b. Những vấn đề quan tâm:

* Thách thức:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề thấp, thu nhập thấp, việc làm chưa bền vững. 

- Tiền lương tăng nhanh hơn năng suất lao động. Tăng NSLĐ 3,2% cho toàn bộ nền kinh tế, 5,15 cho khu vực sản xuất. Tốc độ tăng lương, 25,9% cho nền kinh tế, 23,5% cho khu vực sản xuất.  Chi phí mất đi với tỷ lệ 22,7% cho nền kinh tế; 23,5% cho khu vực sản xuất. Theo ILO, NSLĐ Việt Nam thấp nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bằng 50% Philippin, 3% Singgapo. Giai đoạn 2002-2007, bình quân tăng NSLĐ là 5,2%, giai đoạn tiếp theo tăng 3,3%

Hướng tới ASEAN phát triển kinh tế công bằng và thịnh vượng, ILO khuyến nghị:

- Thúc đẩy thay đổi mang tính cơ cấu (CSHT, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ)

- Lợi ích kinh tế phải mang đến thịnh vượng; kết nối tiền lương – năng suất lao động; người lao động hưởng lợi từ kinh tế, doanh nghiệp cạnh tranh được; lương tối thiểu bảo vệ người yếu thế, lao động nhập cư.

-  Thúc đẩy việc làm bền vững.

- Mục tiêu việc làm trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, hướng đến cơ cấu lao động năm 2020 (tỉ lệ lao động nông nghiệp: năm 2012: 47,4%; 2015: 45%; 2020: 30 - 35% lao động xã hội, nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế: 20%). 

- Hướng xử lý: hướng tới mục tiêu việc làm bền vững: Có tay nghề, thu nhập hợp lý, an toàn; tăng số lao động trong khu vực chính thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (tăng tỷ lệ đào tạo nghề); xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; thực hiện quy định tiền lương tối thiểu và tiền lương theo quy định của Bộ luật lao động.

3.2. Bảo hiểm xã hội :

a. Chính sách bảo hiểm xã hội bao gồm :

1. Bảo hiểm hưu trí và tử tuất.

2. Bảo hiểm ốm đau, thai sản

3. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

4. Bảo hiểm thất nghiệp

-  Luật BHXH (sửa đổi) sẽ thông qua vào năm 2014, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

-  Chính sách BH thất nghiệp được quy định trong Luật việc làm có hiệu lực vào ngày 01/01/2015.

	Tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,

bảo hiểm thất nghiệp năm 2014

	Loại bảo hiểm tham gia
	Doanh nghiệp
	Người lao động
	Cộng

	Bảo hiểm xã hội
	18

(3% ốm đau, thai sản; 01% tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% hưu trí, tử tuất
	08

(chỉ đóng góp cho quỹ hưu trí, tử tuất; không đóng vào quỹ ngắn hạn)


	26

	Bão hiểm y tế
	03
	1,5
	4,5

	Bảo hiểm thất nghiệp
	01
	01
	02 

(và Nhà nước hỗ trợ thêm tối đa 1%)

	Cộng
	22
	10,5
	32,5


b. Kết quả:

- Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hưu trí chỉ chiếm 20% tổng lực lượng lao động, đến năm 2013 có hơn 10,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện khoảng 173.000 người. 

- Số đối tượng hưởng BHXH một lần hàng năm cao: năm 2012 là  601.020 người, tăng 26% so với năm 2011 và từ năm 2007-2012 có xu hướng năm sau tăng so với năm trước.
- Bảo hiểm thất nghiệp, từ 2012 – 2014 chi cho khoảng 500.000 người thất nghiệp/năm, các chính sách bao gồm: trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm. Hiện nay, quỹ BH thất nghiệp kết dư 24 nghìn tỷ đồng.

- Các quỹ ngắn hạn khác cũng có số kết dư rất cao, đến năm 2013 là 16.281 tỉ đồng. 

-  Đến năm 2013 tổng số trường hợp nhận trợ cấp tai nạn lao động là  37.502 trường hợp bị tai nạn lao động và  9.320 trường hợp bệnh nghề nghiệp. Hiện nay, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tồn dư khá nhiều, tỷ lệ chi chỉ bằng khoảng 11% số thu. Riêng năm 2013, tỷ lệ chi/thu quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp chỉ ở mức rất thấp, chiếm 8,6% (337 tỉ đồng/4.376 tỉ đồng). 
-  Ngoài ra, Nhà nước có chính sách hưu trí xã hội cho người từ 80 tuổi trở lên không có thu nhập. Năm 2011 có 1.331.449 người  hưởng với tổng kinh phí là 2,9 nghìn tỷ đồng; đến cuối năm 2013, đã tăng lên hơn 1,4 triệu người hưởng với kinh phí hơn 3,1 nghìn tỷ đồng.
c. Những vấn đề quan tâm:

Thách thức:

- Số đối tượng tham gia BHXH chỉ chiếm khoảng gần 20% lực lượng lao động đang làm việc trong nền kinh tế, đặc biệt tỷ lệ tham gia BH tự nguyện rất thấp (173.000 người).

- Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong tương lai gần (năm 2021 thu không đủ chi trong năm; đến năm 2034, phần kết dư không còn, số chi lớn hơn rất nhiều so với số thu, quỹ mất cân đối- dự báo của ILO). 

- Công thức tính lương hưu chưa hợp lý: Khu vực tư tính bình quân toàn bộ quá trình làm việc; khu vực công: trước 1995, tính bình quân 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu; từ ngày 01/01/1995 đến 31/12/2000 thì tính 6 năm cuối; từ ngày 01/01/2001 đến 31/12/2006 thì tính 8 năm cuối; từ 01/01/2007 đến nay thì tính 10 năm cuối.

- Số đối tượng hưởng một lần tăng đi ngược với xu hướng ASXH. 

- Các quỹ BH ngắn hạn kết dư cao.

- Chi trả BH thất nghiệp chủ yếu là chi trả trợ cấp. Việc thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề đạt rất thấp: Năm 2010 chi có 0,04% số người học nghề và 0,05% số tiền chi cho học nghề. Năm 2011 tỷ lệ này là 0,11% và 0,04%).

-  Trên thực tế, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới chỉ chủ yếu chi thực hiện trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi người lao động đã điều trị ổn định thương tật; 

-  Nợ đọng và trốn đóng BHXH vẫn ở mức cao (Theo Báo cáo của BHXH, đến 31/12/2013, tổng số nợ đọng BHXH và BH thất nghiệp là 6.449 tỷ đồng, chiếm 4,47% số phải thu).

Hướng xử lý: Mục tiêu mở rộng an sinh xã hội và nâng cao chất lượng an sinh. theo dự kiến năm 2015: tỷ lệ tham gia BHXH chiếm 18% dân số (chiếm 33% lực lượng lao động); năm 2020: 29% dân số (chiếm 50% lực lượng lao động). 

-  Đa dạng hóa các loại hình BHXH như: hưu trí bổ sung, hưu trí tự nguyện… để nâng cao mức sống người lao động sau khi nghỉ hưu.

- Có chính sách điều chỉnh kịp thời khi tỷ lệ phụ thuộc lớn hơn tỷ lệ lao động (năm 1996: có 217 người đóng BHXH cho 1 người hưởng lương hưu, tương tự đến năm 2000: 34 /1 ; năm 2004: 19/1 ; năm 2007 : 14/1 ; năm 2009 : 11 / 1 : năm 2011 chỉ còn 9,9 / 1, năm 2012 chỉ còn 9,3 / 1), 

- Xu hướng già hóa tăng lên nhanh: Việt Nam đang trong thời kỳ “dân số vàng” với lực lượng lao động đã đạt tới 52,3 triệu người (bắt đầu từ năm 2008 và kéo dài trong khoảng 35 năm) nhưng đồng thời cũng đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ rất nhanh. Nếu như các quốc gia đã phát triển mất hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ để chuyển vào giai đoạn già hóa dân số (dân số 65 tuổi trở lên chiếm 7% tổng dân số) sang giai đoạn dân số già (dân sô 65 tuổi trở lên chiếm 14% tổng dân số) như: Pháp: 115 năm, Thụy Điển: 85 năm, Australia: 73 năm, Hoa Kỳ: 70 năm, Canada: 65 năm, Nhật Bản: 26 năm.... thì Việt Nam dự báo chỉ mất 16-18 năm. Năm 2012, tỷ lệ người cao tuổi trên 60 tuổi của Việt Nam là hơn 9 triệu người, chiếm hơn 10% dân số; tỷ lệ người cao tuổi trên 65 tuổi chiếm 7,1% dân số. 

- Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu hợp lý: tuổi nghỉ hưu thực tế hiện nay thấp hơn quy định (nam 60, nữ 55 tuổi): nam: 55,2 tuổi, nữ : 51,7 tuổi, bình quân : 53,4 tuổi. Tuổi nghỉ hưu thấp dẫn tới thời gian đóng BHXH của người lao động ngắn (nam: 28 năm, nữ: 23 năm), thời gian hưởng lương hưu dài (số năm trung bình còn sống của nam từ 60 là 18,1 nam; nữ từ 55 tuổi là 24,5 năm), trong khi lương hưu tích lũy chỉ đảm bảo trả 8-9 năm.

- Những chính sách lớn trong Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang đề xuất; Mở rộng đối tượng, hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện, giảm trợ cấp một lần, điều chỉnh công thức tính lương hưu theo nguyên tắc đóng – hưởng, nâng mức đóng BHXH, lộ trình điều chỉnh mức lương hưu (khu vực công: dự kiến 2015-2019 là 15 năm, 2020-2025 là 20 năm, sau đó là bình quân toàn bộ thời gian) đổi mới hoạt động của tổ chức bảo hiểm xã hội, quản lý quỹ an toàn,  hiệu quả…

3.3. Bảo hiểm y tế :

- Chính sách bảo hiểm y tế đã có 20 năm triển khai và đạt được những thành tựu quan trọng, là cơ chế chi trả trước đảm bảo cho người dân khi ốm đau có nguồn tài chính chi trả, tránh bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Luật BHYT có hiệu lực năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

a. Kết quả:

- Đối tượng tham gia BHYT: Giai đoạn 2009-2012, tỷ lệ dân số tham gia BHYT tăng từ 58,2% (2009) lên 66,8% (2012).

- Nhiều tỉnh cơ bản đã đạt được BHYT toàn dân, các tỉnh đạt gần 100% dân số tham gia BHYT là do mở rộng số đối tượng được ngân sách cấp mua BHYT.

- Nhóm làm công ăn lương, cán bộ công chức trong khu vực công, nhóm người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, nhóm hưu trí, mất sức lao động, đối tượng bảo trợ xã hội do NSNN hoặc quỹ BHXH đóng tiền mua BHYT đều đạt ở mức rất cao (gần 100%). 

- Số tiền thu BHYT tăng nhanh qua các năm: từ 13.037 tỷ đồng (2009), 25.581 tỷ đồng (2010) đã lên đến 40.237 tỷ đồng (2012).
- Số chi BHYT cũng tăng nhanh qua các năm: từ 15.481 tỷ đồng (2009), 19.686 tỷ đồng (2010), 25.564 tỷ đồng (2011), 35.584 tỷ đồng (2012).
- Quỹ BHYT từ chỗ lũy kế bội chi năm 2009 là 3.083 tỷ đồng, đã cân đối và có kết dư, đến năm 2010 kết dư khoảng 2.810 tỷ đồng, năm 2012 kết dư 12.892 tỷ đồng. 
- Giai đoạn 2009 – 2012 NSNN đã hỗ trợ cho khoảng 70% đối tượng tham gia BHYT, chiếm khoảng 42% tổng thu BHYT (44.767/107.225 tỷ đồng).

- Việt Nam đang từng bước thay thế cơ chế chi trả trực tiếp cho các cơ sở y tế sang hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

- Quỹ BHYT đang dần trở thành nguồn tài chính quan trọng và chủ yếu trong hoạt động của các bệnh viện.

b. Một số vấn đề đáng quan tâm:

* Thách thức:

- Còn khoảng 30% người dân chưa tham gia BHYT.

- Chất lượng KCB còn hạn chế, nhất là tuyến cơ sở.

- Vấn đề lạm dụng quỹ BHYT chưa kiểm soát có hiệu quả.

- Giá dịch vụ chưa tính đúng, tính đủ.

- Đảm bảo tính công bằng và chia sẻ rủi ro trong chính sách BHYT.

* Hướng xử lý:    

- Thực hiện đồng bộ lộ trình BHYT toàn dân với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, lộ trình chuyển từ chi trực tiếp cho cơ sở y tế sang hỗ trợ cho người dân và lộ trình xây dựng cơ chế tự chủ đối với các cơ sở y tế.

- Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, mức đóng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ y tế.

- Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế bắt buộc; nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực y tế cho vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Những chính sách lớn đã được thông qua tại Luật BHYT (sửa đổi) nhằm bảo đảm và mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT và tính bền vững của quỹ BHYT, cụ thể như sau:

+ Khẳng định BHYT là chính sách bắt buộc.

+ Xây dựng cơ chế khuyến khích đối với hộ gia đình tham gia BHYT.

+ Mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT (giảm cùng chi trả một số đối tượng; tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tuyến trên cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo). 

c. Kinh nghiệm của Nhật Bản đối với chính sách BHYT:

- Từ 1922 – 1961 chính sách BHYT toàn dân; từ 1996 xây dựng gói chính sách tổng thể phát triển tầng lớp trung lưu khỏe mạnh dựa trên tính phí BHYT.

- Nhóm dân cư yếu thế được nhận trợ cấp xã hội từ nhà nước.

-  Dịch vụ y tế tư chiếm 80% tổng số bệnh viện, 60% tổng số giường bệnh.

- Tác động:

+ Sức khỏe: cải thiện tuổi thọ và ứng phó với bệnh mãn tính

+ Tái phân bổ thu nhập

+ Ngân sách hộ gia đình: phòng ngừa phá sản do chi phí y tế quá lớn.

+ Tinh thần đoàn kết.

+ Ổn định xã hội, ổn định chính trị

- Mục tiêu hướng tới công bằng:

+ Tiếp cận tự do dịch vụ y tế

+ Đồng chi trả như nhau, đóng như nhau

* Kết luận: Nhật Bản giảm được hệ số Gini, vẫn tăng trưởng kinh tế

3.4. Bảo trợ xã hội :

Bảo trợ xã hội là chính sách hỗ trợ của nhà nước nhằm bảo vệ nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương khắc phục rủi ro trong cuộc sống, hiện nay được quy định trong các văn bản dưới luật.

a. Kết quả:

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Tổng người được trợ cấp xã hội (ngàn người)
	480
	1.016
	1.254
	1.210
	1.439
	1.674

	2
	Mức chuẩn trợ cấp tối thiểu (ngàn đồng)
	65
	120
	120
	120
	180
	180

	3
	Kinh phí thực hiện trợ cấp (tỷ đồng)
	430
	1.682
	2.076
	2.003
	3.576
	8.482


Bảng: Số lượng đối tượng bảo trợ xã hội chia theo nhóm đối tượng năm 2011

	TT
	Nhóm đối tượng
	Tổng số đối tượng theo NĐ 67, 13, 06

	1
	Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi
	57,288

	2
	Người cao tuổi cô đơn
	123,209

	3
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	948,111

	4
	Người tàn tật
	319,702

	5
	Người tâm thần
	101,037

	6
	Người nhiễm HIV/AIDS
	1,811

	7
	Gia đình,cá nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi/bị bỏ rơi
	20,444

	8
	Hộ gia đình có từ 2 người tàn tật nặng, người tâm thần  trở lên không có khả năng tự phục vụ
	7,603

	9
	Người đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo
	94,760

	Tổng số
	1,673,965


b. Một số vấn đề quan tâm:

* Thách thức:

- Mức trợ cấp xã hội còn thấp, chưa đủ để đảm bảo cuộc sống.

- Vấn đề xã hội hóa công tác bảo trợ xã hội còn khó khăn.

- Số lượng người cao tuổi (từ 60 trở lên) tăng nhanh cùng với tốc độ già hóa dân số nhưng chưa có chính sách phù hợp. (Dự báo dân số của TCTK: năm 2009: 8,68%; 2011: 9,9%; 2017: 10%; 2019: 11,78%; 2039: 21,27%; 2049: 26,10%).

* Hướng xử lý:

- Nâng mức trợ cấp xã hội trên cơ sở xác định mức sống tối thiểu của người dân, phù hợp với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể, phù hợp với tình hình đời sống kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.
- Huy động xã hội tham gia cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, đảm bảo nhóm đối tượng yếu thế được trợ giúp ổn định cuộc sống.
- Tạo điều kiện để hòa nhập cộng đồng.

3.5. Giảm nghèo :

a. Kết quả:

Hiện đang có khoảng 70 chính sách giảm nghèo, bao gồm:

- Nhóm chính sách chung gồm bảy nhóm chính sách cơ bản: tín dụng; hỗ trợ sản xuất, đất sản xuất và trồng rừng; dạy nghề và tạo việc làm; nhà ở và nước sinh hoạt; giáo dục - đào tạo; y tế và chăm sóc sức khỏe; trợ giúp pháp lý và hỗ trợ thông tin. 
- Nhóm chính sách đặc thù, chủ yếu trong hai chương trình lớn tác động đến giảm nghèo đối với vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đó là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (QĐ 135/1998/QĐ-TTg, gọi tắt là Chương trình 135) và Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (NQ 30a/2008/NQ-CP, gọi tắt là Chương trình 30a).
Nhìn chung, ở cấp quốc gia thành tựu giảm nghèo có thể thấy rõ ở cả chuẩn quốc gia và quốc tế. Theo báo cáo của Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22% năm 2005 xuống 9,45% năm 2010 (chuẩn cũ) và từ 14,2% năm 2010 xuống 9,6% năm 2012 (chuẩn giai đoạn 2011-2015), năm 2013 còn 7,6-7,8%.

Đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo theo các nghị quyết của Quốc hội hàng năm, 5 năm cho thấy, giai đoạn 2005 - 2012 tỉ lệ giảm nghèo cả nước đều đạt và vượt chỉ tiêu, bình quân giai đoạn này, mỗi năm giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 2,3 - 2,5%.

Về quy mô, kết quả giảm nghèo diễn ra ở tất cả các vùng, miền, thành thị và nông thôn trong các nhóm đối tượng. Năm 2005, có 6 vùng tỉ lệ nghèo ở mức trên 20%, năm 2010 có 4 vùng tỉ lệ nghèo trên 20%, đến năm 2011 chỉ còn 2 vùng có tỉ lệ nghèo trên 20% (miền núi Đông Bắc và miền núi Tây Bắc). Năm 2012 chỉ còn miền núi Tây Bắc có tỉ lệ hộ nghèo 28,55%


	Tỷ lệ hộ nghèo cả nước và các vùng, miền giai đoạn 2010-2012

	Tỉnh/Thành phố
	Tỷ lệ hộ nghèo

	
	Năm 2010
	Năm 2011
	% giảm so với năm 2010
	Năm 2012
	% giảm so với năm 2011

	CẢ NƯỚC
	14.20
	11.76
	2.44
	9.60
	2.16

	I. Miền núi Đông Bắc
	24.62
	21.01
	3.61
	17.39
	3.62

	II. Miền núi Tây Bắc
	39.16
	33.02
	6.14
	28.55
	4.47

	III. Đồng bằng Sông Hồng
	8.30
	6.50
	1.80
	4.89
	1.61

	IV. Khu IV cũ
	23.20
	18.28
	4.92
	15.01
	3.27

	V. Duyên hải miền Trung
	17.29
	14.49
	2.80
	12.20
	2.29

	VI. Tây Nguyên 
	22.48
	18.47
	4.01
	15.00
	3.47

	VII. Đông Nam Bộ
	2.11
	1.70
	0.41
	1.27
	0.43

	VIII. ĐB sông Cửu Long
	13.48
	11.39
	2.09
	9.24
	2.15


b. Những khó khăn, thách thức trong chính sách giảm nghèo đó là: 

-  Mức sống của hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa có sự khác biệt đáng kể nên nguy cơ tái nghèo cao. 
-  Chênh lệch giàu - nghèo có xu hướng gia tăng, theo số liệu công bố mới nhất của Ngân hàng thế giới và Tổng cục thống kê cho thấy hệ số chênh lệch này đã tăng đều từ 8,1 (năm 2002) lên 9,4 (năm 2012). 
-  Tỉ lệ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% số người nghèo cả nước.
-  Đối với khu vực đô thị, một bộ phận người nghèo, người có thu nhập thấp có xu hướng phát sinh do quá trình đô thị hóa, di cư nông thôn - đô thị,
- Công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như nguồn lực đối với chính sách giảm nghèo còn hạn chế.

c. Những giải pháp đổi mới chính sách giảm nghèo:

- Đảm bảo cân đối nguồn lực trung hạn cho các chính sách; lựa chọn chính sách ưu tiên; cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức để người dân tham gia xây dựng và tiếp cận chính sách tốt hơn. Tập trung đầu tư cho địa bàn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thúc đẩy kết nối phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng khó khăn với các vùng phát triển.

-  Nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập và có giải pháp để huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi; thay đổi phương thức đào tạo cử tuyển theo hướng nâng cao chất lượng gắn với hiệu quả sử dụng. 

- Đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực để tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, đặc biệt người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ở các vùng khó khăn.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo theo hướng ban hành chính sách phải gắn với bố trí nguồn lực và kết quả đạt được; đổi mới cơ chế điều hành, phân cấp mạnh hơn cho địa phương, trao thêm quyền cho người nghèo và cộng đồng. 

- Nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo và chính sách giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều sau 2015.

3.6. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thực hiện thông qua 2 Pháp lệnh: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, bao gồm các chính sách:

- Chính sách trợ cấp, phụ cấp hàng tháng; trợ cấp một lần.

- Chính sách hỗ trợ người có công giải quyết nhà ở, đất ở.

- Các chính sách ưu đãi trong giáo dục - đào tạo,  y tế, điều dưỡng, phục hồi chức năng và các chính sách ưu đãi khác.

a. Kết quả:

- Cả nước đã xác nhận được trên 8,8 triệu người có công, chiếm khoảng gần 10% dân số, cụ thể như sau:

+ 8.806 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/01/1945.

+ 16.142 người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

+ 1.146.250 liệt sỹ. 

+ 49.609 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Trong đó có 3.923 Mẹ còn sống)

+ 1.253 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,Anh hùng lao động trong kháng chiến
+ 781.021 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B.
+ Gần 185.000 bệnh binh. 

+ 236.137 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (149.771 người trực tiếp; 86.366 con đẻ).

+ 109.468 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

+ 1.898.000 người có công giúp đỡ cách mạng.

+ 4.146.796 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

- Hiện nay có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng của Nhà nước.

- Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng luôn ở mức cao nhất trong các chính sách xã hội. 

- Từ tháng 1/2008 đến tháng 9/2013 Chính phủ đã 7 lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công cao hơn mức lương tối thiểu, năm 2007 là 470.000 đồng/tháng; năm 2011 là 876.000 đồng/tháng; năm 2012 là 1.110.000 đồng; năm 2013 là 1.220.000 đồng, dự kiến 2014 là 1.440.000 đồng.

- Năm 2013, đã có khoảng 98,5%  người có công có mức sống trung bình trở lên tại địa bàn nơi cư trú. 

b. Một số vấn đề quan tâm:

- Giải quyết hồ sơ tồn đọng.

- Mức trợ cấp còn thấp; một bộ phận người có công còn sống dưới mức trung bình.

- Đề án xác định danh tính liệt sĩ còn khó khăn (hiện nay có khoảng 208.000 liệt sĩ chưa tìm thấy mộ và 303.000 mộ liệt sĩ thiếu thông tin xác định danh tính các liệt sỹ để thờ cúng).

4. Đánh giá chung :

Việt Nam đã cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội với 2 trụ cột quan trọng, đó là bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế theo mô hình Nhà nước và người dân cùng tham gia, được thiết kế theo các mức độ khác nhau dựa trên thu nhập của người dân và ngân sách nhà nước.

Việc làm giữ vị trí trọng yếu, đảm bảo mục tiêu phòng ngừa trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Chính sách giảm nghèo đã chuyển sang giai đoạn mới tập trung đậm nét vào vùng, đối tượng khó khăn nhất, chuẩn bị chuyển sang chuẩn nghèo đa chiều.

Chính sách người có công là chính sách cao nhất trong toàn bộ chính sách xã hội, hướng đến mục tiêu đời sống người có công ở mức sống trung bình của xã hội.

Để có căn cứ thiết kế các chính sách, Nhà nước phải công bố lương tối thiểu, lương cơ sở, mức chuẩn nghèo, mức sống trung bình phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

5. Đường lối tiếp tục thực hiện chính sách xã hội của Đảng đến năm 2020:
 Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 1/6/2012, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020
5.1. Quan điểm về xây dựng, thực hiện chính sách xã hội đến năm 2020 
1 - Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2 - Chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn lực của đất nước trong từng thời kỳ; ưu tiên người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

3 - Hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ; bảo đảm bền vững, công bằng.

4 - Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công và giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia. Ðồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh.

5 - Tăng cường hợp tác quốc tế để có thêm nguồn lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

5.2. Mục tiêu chính sách xã hội và an sinh xã hội đến năm 2015 và 2020:

- Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. 

- Ðến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân.

CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VỀ DÂN SỐ  - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
I. KHÁI QUÁT CÁC VẤN ĐỀ VỀ DÂN SỐ :

1. Một số khái niệm về dân số - chính sách dân số :

- Dân cư

- Dân số

- Quy mô dân số

- Cơ cấu dân số

- Phân bố dân số

- Chất lượng dân số

- Chính sách dân số : Là chủ trương, biện pháp, hướng dẫn, quy định của Đảng và nhà nước, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Nhằm làm thay đổi xu hướng hiện tại của dân số theo mục đích, mục tiêu đề ra.

2. Mối quan hệ giữa dân số và phát triển bền vững :

Quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân số, chất lượng dân số <( sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường ảnh hưởng tối mức sinh, mức tử, di dân đó là Mối quan hệ giữa dân số và phát triển.

Tác động của dân số với sự phát triển

- Tác động tích cực: 

+ Đóng góp nguồn lực cho sự phát triển kinh tế.

+ Dân số trẻ cao sẽ góp phần thuận lợi cho việc chuyển dịch lao động và tạo ra sự năng động, sáng tạo trong các hoạt động về kinh tế, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

+ Qui mô dân số lớn còn là thế mạnh, là tiềm năng vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

- Tác động tiêu cực:

+ Sức ép đối với việc làm (thiếu việc làm nghiêm trọng).

+ Sức ép đối với tài nguyên, môi trường.

+ Sức ép đối với y tế, giáo dục.

+ Sức ép đối với an ninh quốc phòng và các vấn đề xã hội khác

3. Thực trạng dân số Việt Nam hiện nay :

1. Mức sinh đã giảm nhưng chưa vững chắc, còn tiềm ẩn những nguy cơ thiếu bền vững, quy mô dân số lớn và hàng năm vẫn tiếp tục tăng :

- Tỷ lệ tăng dân số (%)bình quân năm, 1979-2009

- Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm  giữa 2 cuộc TĐTDS 1999 và 2009 là 1,2%/năm, giảm mạnh so với 10 năm trước đó và là tỷ lệ tăng dân số thấp nhất trong vòng 50 năm qua

- Tổng tỷ suất sinh, 2001-2009

- Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15 – 49 tuổi) vẫn tăng

2. Tỷ số giới khi sinh đã vượt mức bình thường, tư tưởng mong muốn chọn giới tính nam khi sinh con vẫn nhiều, làm trầm trọng thêm vấn đề mất cân bằng giới tính theo hướng thừa nam, thiếu nữ ở nước ta trong những năm tới.

- Tỷ số giới tính khi sinh 1979 -2009 mất cân bằng sau năm 1999.

3. Hệ quả của chênh lệch giới tính khi sinh :

- Phá vỡ cấu trúc gia đình..

- Gia tăng tình trạng bạo lực về giới.

- Mại dâm.

- Buôn bán phụ nữ và trẻ em.

4. Mật độ dân số cao gấp hơn 7 lần trung bình thế giới; tình trạng di dân tăng nhanh, dân số lưu động ngày càng lớn và diễn biến phức tạp. 

5.Chất lượng dân số thấp đang là yếu tố cản trở sự phát triển và đặt nước ta trước nguy cơ tụt hậu xa hơn.

- Chỉ số phát triển con người năm 2012: 0,614

- Tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (Tây Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên) 

- Chi tiêu cho sức khỏe cộng đồng năm 2012 chiếm 2,6 % GDP. Năm 2006: 2,8% GDP.

- Chỉ số già hóa, 1979-2009: ngày càng già 
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Nguyên nhân :
- Chủ quan thỏa mãn, buông lỏng quản ly,́ lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số –kế hoạch hóa gia đình. 
- Tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình không ổn định
- Nhận thức chưa đầy đủ về các chính sách, chủ trương của Đảng và Chính phủ về công tác dân số –kế hoạch hóa gia đình 
- Chịu ảnh hưởng của tâm lý, tập quán và tư tưởng tôn giáo về giá trị con cái và hạnh phúc gia đình.

- Đầu tư kinh phí cho công tác dân số chưa đáp ứng yêu cầu.

II. CHÍNH SÁCH DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ (giai đoạn 2011 -2020) :

1. Quan điểm :

(1) Công tác dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản là bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển đất nước, là một trong những yếu tố hàng đầu để nâng cao chất lượng và phát huy thế mạnh về nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, sức khỏe sinh sản, tập trung nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khoẻ BMTE, hỗ trợ phát huy lợi thế của “dân số vàng”, chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và có chính sách phù hợp với những thay đổi cơ cấu, phân bố dân số.

(3) Giải pháp cơ bản để thực hiện công tác dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản là vận động, giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi gắn với cung cấp dịch vụ theo hướng dự phòng tích cực, đảm bảo công bằng, bình đẳng giới và quyền của người dân trong việc tiếp cận thông tin và lựa chọn dịch vụ có chất lượng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hoá và tập quán của người dân ở các vùng, miền khác nhau.

(4) Đầu tư cho công tác dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản là đầu tư cho phát triển bền vững, mang lại hiệu quả trực tiếp rất cao về kinh tế, xã hội và môi trường. Đa dạng hoá các nguồn đầu tư, trong đó nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo thực hiện mục tiêu dân số và sức khỏe sinh sản ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng ven biển và hải đảo.

(5) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp, đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác dân số và chính sách sức khỏe sinh sản; huy động sự tham gia của toàn xã hội; kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy làm công tác dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này. 

Định hướng

Kiên trì thực hiện mục tiêu gia đình ít con, mỗi cặp vợ chồng có 1 hoặc 2 con để duy trì vững chắc mức sinh thay thế và quy mô dân số nước ta không quá 100 triệu người vào năm 2020, tạo cơ sở vững chắc để ổn định quy mô dân số ở mức 115 – 120 triệu người vào giữa thế kỷ 21. Tiếp tục giảm sinh vùng nông thôn, vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhanh chóng ổn định mức sinh.

2. Mục tiêu :

Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Mục tiêu cụ thể (10) :

(1) Nâng cao sức khỏe, giảm bệnh, tật, và tử vong ở trẻ em. Phấn đấu vào năm 2020 giảm tỷ lệ chết sơ sinh xuống còn dưới 7‰, tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi  dưới 12‰, tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi dưới 18‰. 

(2) Nâng cao sức khỏe bà mẹ, vào năm 2020 giảm 30% tỷ số tử vong mẹ so với năm 2010, thu hẹp đáng kể sự khác biệt về các chỉ báo sức khỏe bà mẹ giữa các vùng, miền.

(3) Khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh để tỷ số này vào năm 2020 không vượt quá 115, đặc biệt tập trung vào các địa phương có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trầm trọng, tiến tới đưa tỷ số này trở lại mức bình thường.

(4) Đáp ứng đầy đủ nhu cầu kế hoạch hóa gia đình của nhân dân, duy trì mức sinh thấp hợp lý để số con trung bình của một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (tổng tỷ suất sinh) ở mức 1,8; quy mô dân số không quá 98 triệu người vào năm 2020. Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản có chất lượng, vào năm 2020 phấn đấu giảm 50% trường hợp vô sinh thứ phát so với năm 2010. 

(5) Giảm mạnh phá thai, đưa tỷ số nạo phá thai xuống dưới 25/100  trường hợp vào năm 2020; cơ bản loại trừ phá thai không an toàn. 

(6) Vào năm 2020, giảm 30% tỷ lệ nhiễm khuẩn đường sinh sản, giảm 20% tỷ lệ nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục so với năm 2010. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm ung thư đường sinh sản, ít nhất 50% số người trong nhóm từ 30 đến 54 tuổi được sàng lọc ung thư cổ tử cung và 50% số phụ nữ trên 40 tuổi được sàng lọc ung thư vú vào năm 2020.

(7) Cải thiện sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, để vào năm 2020 tỷ lệ có thai ở vị thành niên và tỷ lệ phá thai ở vị thành niên đều giảm 50% so với năm 2010 và có ít nhất 75% số điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có dịch vụ thân thiện cho vị thành niên và thanh niên. 

(8) Cải thiện sức khỏe sinh sản cho các nhóm dân số đặc thù, chú trọng người di cư, người khuyết tật, người có HIV, một số dân tộc có nguy cơ suy thoái. Đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người bị bạo hành giới và trong trường hợp thảm hoạ thiên tai.

(9) Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để ít nhất 50% so người cao tuổi được tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng vào năm 2020.

(10) Tăng cường lồng ghép các biến dân số vào hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện hệ thông tin quản lý về dân số, SKSS đáp ứng yêu cầu xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành.

3. Các giải pháp (Hệ thống 7 giải pháp) :

1. Lãnh đạo, tổ chức và quản lý 

2. Truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi 

3. Dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

4.  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

5.  Xã hội hóa, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế

6. Tài chính

7.  Đào tạo, nghiên cứu khoa học và thông tin số liệu

4. Tổ chức thực hiện :

a. Các giai đoạn :

* Giai đoạn 1 (2011-2015)

- Kiên trì thực hiện gia đình ít con khoẻ mạnh, chủ động điều chỉnh mức sinh phù hợp với từng vùng, miền nhằm duy trì tổng tỷ suất sinh bình quân trong toàn quốc ở mức 1,9 con vào năm 2015.

- Nâng cao chất lượng dân số, tập trung triển khai các loại hình dịch vụ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Thí điểm các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Xây dựng cơ sở vật chất và mạng lưới tổ chức để thực hiện các dịch vụ này.

- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp để hạn chế đà tăng của tỷ số giới tính khi sinh.

- Thực hiện toàn diện các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tập trung mọi nỗ lực để tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tăng cường gắn kết các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình với chăm sóc sức khoẻ Bà mẹ trẻ em, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng biển, đảo và ven biển.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi, duy trì bền vững các hành vi lành mạnh về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. 

- Thực hiện các biện pháp để các bộ, ngành, các cấp khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử chuyên ngành vào hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển.

- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược. 

* Giai đoạn 2 (2016-2020)

-  Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2011-2015, điều chỉnh chính sách phù hợp, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược.

-  Tập trung triển khai các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc toàn diện sức khỏe sinh sản, chăm sóc người cao tuổi.

-  Duy trì và phát huy các biện pháp có hiệu quả kiểm soát và giảm tỷ số giới tính khi sinh.

-  Đẩy mạnh khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử về dân số - kế hoạch hóa gia đình vào công tác kế hoạch hoá, quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công.

b.Các chương trình:

+ Truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi.

+ Cải thiện chất lượng dân số và kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh

+ Cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em. 

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình.

+ Hỗ trợ sinh sản

+ Phòng chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản

+ Cải thiện chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN/TN và các nhóm dân số đặc thù khác. 

+ Cải thiện chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các nhóm dân số đặc thù. 

+ Tăng cường năng lực quản lý chương trình và lồng ghép dân số- phát triển

5. Vai trò của nhà nước trong quản lý dân số :

- Quản lý nhà nước đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp vào mức sinh, nhằm hướng đến duy trì và đảm bảo mức sinh thay thế, quy mô dân số phù hợp; ảnh hưởng tích cực đến việc điều chỉnh kết cấu dân số về tuổi và giới tính; góp phần phân bố dân cư hợp lý đảm bảo cho khai thác và huy động các nguồn lực và có ý nghĩa tích cực trong việc bảo vệ biên giới lãnh thổ.

- Quản lý nhà nước đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình có vai trò và có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi muc tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

6. Nội dung quản lý nhà nước về dân số kế hoạch hóa gia đình :

Thứ nhất: Xây dựng, tổ chức và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các biện pháp thực hiện công tác dân số.

Thứ hai: Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về DS – KHHGĐ.

Thứ ba: Tổ chức, phối hợp thực hiện công tác dân số giữa các cơ quan nhà nước, đoàn thể nhân dân và tổ chức, cá nhân tham gia công tác dân số.

Thứ tư: Quản lý hướng dẫn nghiệp vụ về tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý nhà nước về dân số.

Thứ năm: Tổ chức, quản lý công tác thu thập, xử lý, khai thác, lưu trữ thông tin, số liệu dân số; công tác đăng ký dân số và hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác dân số, tổng điều tra dân số định kỳ.

Thứ sáu: Tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức làm dân số.

Thứ bảy: Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dân số.

Thứ tám: Tổ chức, quản lý thực hiện tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện chính sách và pháp lệnh dân số.

Thứ chín: Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân số.

Thứ mười: Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và xử lý vi phạm pháp luật về dân số.

7. Phương thức quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình :

Quản lý theo chương trình mục tiêu

* Quản lý thông qua pháp luật

* Quản lý thông qua chính sách và dự án

* Quản lý thông qua tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ

* Quản lý thông qua đầu tư

* Quản lý thông qua thanh tra, kiểm tra

* Quản lý thông qua tổng kết, đánh giá

-----------------------

Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2015

TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA VIỆC CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ :
1. Toàn cầu hóa kinh tế là xu thế khách quan của thời đại :

1.1. Định nghĩa : 

Toàn cầu hóa kinh tế là “Quá trình mà thông qua đó thị trường và sản xuất ở nhiều nước khác nhau ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau do có sự năng động của việc buôn bán hàng hóa và dịch vụ, cũng như có sự lưu thông vốn tư bản và công nghệ”.

Từ đó, hình thành nền kinh tế thế giới thống nhất, thị trường thế giới thống nhất, trong đó các quốc gia là bộ phận trong hệ thống phân công lao động và hợp tác quốc tế, phụ thuộc và tác động lẫn nhau.

1.2 Những nhân tố làm nảy sinh và thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế :

Nhân tố thứ nhất, sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất :

Hệ quả :

+ Việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.

+ Những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất

đòi hỏi phải có thị trường thế giới.

+ Những phương tiện vật chất hiện đại thúc đẩy quá trình giao lưu mọi mặt giữa các quốc gia.

Nhân tố thứ hai, Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và kinh tế tri thức :

+ Từ năm 1960, công nghệ cao đã tạo ra 70% tăng trưởng kinh tế của Mỹ, 78% của Nhật, 60% của Đức và Canada.

+ Kinh tế tri thức làm thay đổi sâu sắc cơ cấu kinh tế thế giới và cấu trúc quan hệ kinh tế thế giới. Toàn cầu hóa là động lực của kinh tế trit hức và ngược lại, kinh tế tri thức thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa.
+ Việc nghiên cứu, triển khai, hợp tác khoa học công nghệ đòi hỏi sự tham gia của nhiều quốc gia.

Nhân tố thứ ba, sự khác biệt về các yếu tố sản xuất của mỗi nước.

- Mỗi quốc gia đều có lợi thế và kém thế trong việc sản xuất sản phẩm so với quốc gia khác.

- Các quốc gia đều có lợi khi tham gia mậu dịch quốc tế.

Nhân tố thứ tư, những vấn đề toàn cầu đòi hỏi phải có sự hợp tác quốc tế để giải quyết : ô nhiễm môi trường, bệch dịch, dân số,….

Kết luận :  Toàn cầu hóa là xu thế khách quan của thời đại.

1.3 Tính chất tư bản chủ nghĩa của toàn cầu hóa kinh tế : 

Xét về mặt quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa, toàn cầu hóa kinh tế hiện nay là tiến trình lôi cuốn tất cả các quốc gia, các nền kinh tế lớn hay nhỏ, hiện đại hay lạc hậu… vào tiến trình của nó. Toàn cầu hóa kinh tế chứa đựng những mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực.
a. Tác động có tính hai mặt của qua trình toàn cầu hóa : 

- Tác động tích cực : 

+ Phát huy có hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế.

+ Thị trường mở rộng, thúc đẩy giao lưu hàng hóa.

+ Sự di chuyển nhanh chóng của các nguồn vốn đầu tư (tổng vốn đầu tư ra nước ngoài năm 1997 gấp 800 lần so với năm 1914).

+ Các thành tựu khoa học và công nghệ được chuyển giao nhanh chóng và ứng dụng rộng rãi (các nước đi sau có điều kiện tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ hiện đại).

+ Mạng lưới thông tin và giao thông vận tải phát triển mạnh mẽ, phủ kín toàn cầu góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất.

+ Về mặt chính trị, toàn cầu hóa làm gia tăng sự tùy thuộc lẫn nhau, có lợi cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

- Tác động tiêu cực :

+ Sự hân cực giữa nước giàu và nước nghèo cũng như trong từng nước ngày càng sâu sắc (50 năm qua, tỷ trọng thu nhập của 20% dân số nghèo nhất là 1,4%, 20% dân số giàu nhất chiếm 85%; thu nhập của 358 triệu phú trên thế giới > 2,6 tỷ người nghèo nhất thế giới).

- Nền kinh tế thế giới rất dễ bị tổn thương do sự tùy thuộc chặt chẽ vào nhau.

- Sự bất bình đẳng trong thương mại quốc tế. Việc tư do hóa thương mại thường mang lại lợi ích lớn hơn cho các nước phát triển.

- Toàn cầu hóa kinh tế, khoa học và công nghệ kéo theo các vấn đề tiêu cực về văn hóa – xã hội như rửa tiền, tội phạm xuyên quốc gia, truyền bá các sản phẩm văn hóa phi nhân bản, làm băng hoại đạo đức, xâm hại bản sắc văn hóa của các dân tộc.

2. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế : 

a. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế :

- Là quá trình mở rộng giao lưu kinh tế và khoa học công nghệ giữa các nước trên quy mô toàn cầu.

- Là quá trình tham gia giải quyết cácx vấn đề kinh tế - xã hội có tính toàn cầu.

- Là quá trình loại bỏ dần các hàng rào trong thương mại, thanh toán quốc tế, trong việc di chuyển các nhân tố sản xuất giữa các nước.
b. Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan :

Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta bắt nguồn từ nhận thức về quá trình toàn cầu hóa là xu thế khách quan, với những tác động tích cực và tiêu cực của nó.

c. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam :

- Năm 1993, khai thông quan hệ với IMF, WB,..

- Năm 1995, gia nhập ASEAN và AFTA.

- Năm 1996, thành viên của ASEM.

- Năm 1998, thành viên của APEC.

- Năm 2006, thành viên thứ 150 cả WTO (qua 10 năm, 14 vòng đàm phán đa phương và đàm hán song phương với 28 nước).

- Đàm phán TPP(Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) từ 11/2010. Hiện đã trải qua 19 vòng đàm phán, với sự tham gia của 12 quốc gia thành viên. Với các tiêu chuẩn cao; không gian rộng lớn của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ (bao gồm cả hai thành viên tiềm năng là Hàn Quốc, Đài Loan), với hơn 800 triệu dân, đóng góp khoảng 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới và khoảng 30% kim ngạch thương mại toàn cầu; TPP được kỳ vọng là một "hiệp định của thế kỷ 21”, đem lại nhiều cơ hội thương mại và đầu tư quốc tế.
II. THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI VIỆT NAM : 

1. Thời cơ : 

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế : 

+ Việt Nam có quan hệ thương mại với 170 nước và vùng lãnh thổ, tranh thủ viện trợ của 45 nước và định chế tài chính quốc tế (IMF, WB, ADB,..)

+ Mở rộng thị trường (AFTA, EU, WTO,..) tăng nhanh xuất khẩu (Điểm nổi bật nhất của TPP là tự do hóa rất mạnh về hàng hóa. Thuế nhập khẩu được xóa bỏ hoàn toàn và phần lớn là xóa bỏ ngay từ khi Hiệp định có hiệu lực. Về dịch vụ, thực hiện tự do hóa mạnh theo phương thức chọn-bỏ. Theo đó, tất cả các ngành dịch vụ đều được mở, trừ những ngành nằm trong danh mục loại trừ).

- Nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của sản xuất trong nước (Giá yếu tố sản xuất rẻ hơn, tiếp thu công nghệ. Thiết bị hiện đại để tăng năng suất lao động).
- Thu hút được ngoại lực, đặc biệt là vốn đầu tư để phát triển.

- Thúc đẩy cải cách thể chế, tái cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

- Nâng cao vị thế đất nước, có địa vị bình đẳng với các nước, tham gia hoạch định chính sách thương mại toàn cầu, giải quyết tranh chấp quốc tế bằng luật pháp, nguyên tắc quốc tế, tránh thiệt hại cho đất nước. Bảo vệ lợi ích của quốc gia.

- Cho phép “đi tắt đón đầu” để rút ngắn quá trình phát triển.

- Cơ hội gia nhập TPP : sẽ có phạm vi điều chỉnh rộng, với xu hướng
đàm phán tự do mạnh mẽ.
- Thuế quan: Cắt giảm hầu hết các dòng thuế (ít nhất 90%), thực hiện ngay hoặc thực hiện với lộ trình rất ngắn.
-  Dịch vụ: Tăng mức độ mở cửa các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài chính.
- Đầu tư: Tăng cường các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài và bảo vệ nhà đầu tư.
- Quyền sở hữu trí tuệ: Tăng mức độ bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ cao hơn so với mức trong WTO (WTO+).
- Các biện pháp SPS, TBT: Siết chặt các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ và rào cản kỹ thuật.
- Cạnh tranh và mua sắm công: Tăng cường cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm công.
- Các vấn đề lao động: đặc biệt là các vấn đề về quyền lập hội (nghiệp đoàn), quyền tập hợp và đàm phán chung của người lao động, quy định cấm sử dụng mọi hình thức lao động cưỡng bức, quy định cấm khai thác lao động trẻ em, …
- Các vấn đề phi thương mại khác: Tăng yêu cầu về môi trường.

2. Những khó khăn, thách thức của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế :
Việt Nam chưa chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tham gia có hiệu quả vào thị trường toàn cầu :

- Nền kinh tế còn kém phát triển.

- Cơ chế quản lý.

- Môi trường kinh doanh.

- Hệ thống pháp luật, chính sách.

- Năng lực đội ngũ, cán bộ,…

NHẬN DIỆN: VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU?  Sau 20 năm đổi mới
Thành tựu chiến lược lớn, nhưng so với thế giới và so với yêu cầu cạnh tranh – hội nhập: 2 vấn đề sinh tử 

1. Tăng trưởng dưới mức tiềm năng kéo dài.
2. Chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh chậm cải thiện, phát triển chưa bền vững.

Dễ dẫn đến tụt hậu xa hơn:      
 - Tụt hạng năng lực cạnh tranh tăng trưởng.

- Nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”

a. Tụt hậu về kinh tế :

- Công bố của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) trong Báo cáo phát triển VN 2009 : VN tụt hậu về kinh tế tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore! 
- Xếp hạng này dựa trên hai tiêu chí, đó là thu nhập bình quân đầu người và chỉ số năng lực cạnh tranh.
- Về thu nhập đầu người của VN đã chạm con số 1.000 USD( 2014: 1960 USD), giúp VN thoát ra khỏi nhóm nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất thế giới, nhưng vẫn chỉ bằng 1/4 so với Thái Lan và khoảng 1/35 so với Singapore.

- Về chỉ số năng lực cạnh tranh, VN xếp hạng 92/178 quốc gia được đánh giá, đứng đầu nhóm các quốc gia xếp hạng thấp. 
- VN vẫn chưa có một km đường cao tốc nào theo tiêu chuẩn quốc tế. Cảng thì hàng trăm cái, nhưng không cảng nào đủ năng lực tiếp nhận tàu trên 5 vạn tấn. Chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh, nơi được xem là trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất cả nước, theo tính toán của một số chuyên gia, mỗi ngày thành phố này thiệt hại khoảng 7,3 triệu USD do sự yếu kém của hạ tầng giao thông. Trong đó, hằng tháng, mỗi gia đình phải chi cho ách tắc giao thông, tổn hao nhiên liệu, sửa chữa phương tiện, mất thời gian là 29 USD, bằng 17% thu nhập mỗi tháng của người dân ( Nguồn: Báo cáo phát triển VN 2009, WB). 

b. Bẫy thu nhập trung bình ( middle-income trap) :

“The middle income trap” is an economic development situation, where a country which attains a certain income (due to given advantages) will get stuck at that level.
Bẫy thu nhập trung bình là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng mắc kẹt của nhiều quốc gia đã thoát nghèo song “không giàu nổi”.  

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), bẫy thu nhập trung bình xảy ra khi một nước bị mắc kẹt trong 42 năm không vượt qua được ngưỡng thu nhập bình quân đầu người cơ bản từ 4.000 - 6.000 USD/năm. 

Dự báo của OECD công bố vào trung tuần tháng 12.2013 cho thấy từ một nước có thu nhập trung bình hồi đầu thập niên 1990, Indonesia dự kiến phải đến năm 2042 mới trở thành một quốc gia có thu nhập cao… Malaysia dự kiến sẽ lọt vào nhóm nước thu nhập cao vào năm 2020, Trung Quốc vào năm 2026 và Thái Lan vào năm 2031… Philippines (năm 2051), VN (2059) và Ấn Độ (năm 2059)=> 45 năm nữa VN mới có khả năng thoát bẫy thu nhập trung bình.

113 nước thuộc nhóm thu nhập trung bình năm 1960, hiện mới chỉ có 13 nước (tức 12,5%) vượt thoát thành công để trở thành nước có thu nhập cao, tiêu biểu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. (TS Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế- Báo Thanh niên 31/3/2014).

- Cạnh tranh gay gắt, quyết liệt trên cả 3 cấp độ : sản hẩm, doanh nghiệp, quốc gia (phải thực hiện các cam kết của tổ chức WTO, TPP,…) Nguy cơ lệ thuộc về kinh tế, đe dọa đến tự chủ về kinh tế.

- Thách thức về môi trường.

- Tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế về các mặt (ví dụ trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa : tư tưởng, lối sống, các giá trị văn hóa tư sản, âm mưu “diễn biến hòa bình”, thực đẩy việc “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

3. Mối quan hệ giữa thời cơ và thách thức :

- Thời cơ và thách thức không tồn tại độc lập, mà tác động qua lại, đan xen chuyển hóa lẫn nhau. (Bài học sau 7 năm gia nhập WTO của VN cho thấy, cơ hội có khi trở thành thách thức nếu thiếu chính sách thích hợp, thiếu những cải cách bên trong cần thiết.).
- Cơ hội không tất yếu trở thành lợi ích, mà tùy thuộc vào khả năng phân tích, nắm bắt thời cơ, tranh thủ thời cơ, tạo thế và lực mới để vượt qua thách thức.

- Đối phó với thách thức có hiệu quả và vượt qua thách thức lại tạo cơ hội mới để phát triển.

Ý nghĩa : Cả cơ hội và thách thức đều rất lớn. Điều quyết định là nhận thức và tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy sức mạnh toàn dân tộc để hội nhập kinh tế quốc tế thành công.

PHÂN TÍCH SWOT :
1. Điểm mạnh - Lợi thế : 
- Vị thế địa - chiến lược (vị trí địa lý nằm ở trung tâm Đông Á).
- Hình thể đất nước dài dọc biển, nhiều biên giới: mỏ vàng.

- “Cơ cấu dân số vàng” Các lợi thế “tĩnh”: tài nguyên, lao động rẻ. Nồn nhân lực (tiềm năng trí tuệ và kỹ năng lao động).
- Ổn định chính trị - xã hội.

- Mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài.

- Là nước đi sau.

- Tiềm năng tăng trưởng cao còn lớn (dư địa cải cách thể chế, nguồn lực chưa được sử dụng).
2. Điểm yếu – bất lợi thế :

- Tiềm lực kinh tế - tài chính mỏng (thu nhập trung bình thấp).
- Cơ sở hạ tầng yếu kém (các nút thắt cổ chai).
- Cơ cấu công nghiệp: công nghệ lạc hậu, giá trị gia tăng thấp, thiếu công nghiệp phụ trợ.
- Khai thác cạn kiệt và hủy hoại nguồn tài nguyên.

- Lao động dư thừa, tính kỷ luật yếu và năng suất thấp.

- Cấu trúc thị trường không đồng bộ, bị chia cắt, môi trường kinh doanh chưa bình đẳng.

- Nhà nước “thừa” và “thiếu”; phối hợp chính sách kém.
- Khu vực doanh nghiệp (tư nhân) yếu.
- Sức cạnh tranh yếu, chậm cải thiện.    

3. Cơ hội :
- Bước chuyển thời đại: TCH và KT tri thức, khả năng nhập cuộc để “nhảy vọt”. 

- Khu vực Đông Á tăng trưởng và liên kết mạnh: mở rộng cơ hội thị trường “ngách”

- Triển vọng hội nhập (cải cách thể chế, áp lực cạnh tranh và khả năng mở rộng thị trường) 

- Công thức đầu tư nước ngoài “Trung Quốc + 1” và làn sóng FDI mới. Cơ hội thu hút đầu tư lớn + chất lượng cao.

- Nhật Bản tập trung đầu tư vào Việt Nam tạo ra hiệu ứng “đầu tư tạo đầu tư”, “đầu tư kéo đầu tư”. 

- Mỹ tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam.
- Cơ hội Việt Nam bứt phá và vượt lên khi một số nước thành viên ASEAN đang gặp những khó khăn bên trong. 

4. Thách thức :
- Tính bất định, khó dự báo, tốc độ cao toàn cầu = những rủi ro phát triển. Nguy cơ bất ổn định và mất an toàn hệ thống. 

- Cạnh tranh khốc liệt với lợi thế cạnh tranh dựa chủ yếu trên tri thức và công nghệ cao. Đối thủ: TQ, Ấn Độ.
- Đối tác Mỹ - TQ và thế cân bằng chiến lược.

- Thách thức dân số - lao động - việc làm và thất nghiệp.
- Đô thị hóa.
- Đồng nhân dân tệ lên giá (cơ hội và thách thức).
- Tranh chấp biển Đông. 

- Yếu kém bên trong (hạ tầng, nhân lực, sức cạnh tranh, v.v.) vs. bùng nổ cơ hội phát triển. 

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG :
- Phát triển kinh tế theo chiều rộng

- Phương thức: 3 trụ cột chính: vốn, tài nguyên, doanh nghiệp Nhà nước.
+ Dễ dãi với mọi sự bung ra để gặt hái cơ hội (thâm hụt ngân sách 5% GDP là đương nhiên, kéo dài hàng chục năm).

· Hậu quả: Tăng trưởng cao kéo dài nhưng không bền vững + những điểm yếu cơ cấu nghiêm trọng: i) thể chế thị trường; ii) kết cấu hạ tầng; iii) nhân lực; iv) lực lượng DN; v) năng lực quản trị phát triển). 

+ Khi thời cơ và thách thức hội nhập cùng ập đến thì cơ may biến thành tai họa, vận hội biến thành nguy cơ.

III. TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂN VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ : 
1. Tư tưởng cơ bản :

Hội nhập kinh tế quốc tế phải đảm bảo :

- Giữ vững độc lập tự chủ và định hướng XHCN.

- Bảo vệ lợi ích dân tộc.

- Đảm bảo an ninh quốc gia.

- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

- Bảo vệ môi trường sinh thái.

(Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, 2001).
2. Quan điểm cơ bản : 

Quan điểm 1 : Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

- Những tiêu chí xác định một nền kinh tế độc lập tự chủ :

+ Là nền kinh tế không phụ thuộc vào bất kỳ ai, tổ chức, nước nào về đường lối, chính sách phát triển.

+ Là nền kinh tế có khả năng cơ bản duy trì sự ổ định và phát triển trước những biến động của tình hình thế giới.

+ Là nền kinh tế có khả năng đứng vững, không bị sụp đổ, không rối loạn trước sự bao vây, cô lập và chống phá của những thế lực thù địch.

- Những điều kiện đảm bảo để xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ :

+ Có đường lối chính sách độc lập tự chủ.

+ Có thực lực kinh tế đủ mạnh : tiềm lực sản xuất trong nước, ổn định kinh tế vĩ mô, năng lực nội sinh về khoa học công nghệ, những yếu tố vật chất đảm bảo an toàn và điều kiện cơ bản cho sự phát triển.

- Chủ động hội nhập : 

+ Chủ trương, chính sách, biện pháp, lộ trình, bước đi, phạm vi, mức độ (Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27.11.2001 về hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ xây dựng chiến lược tổng thể Hội nhập kinh tế quốc tế, Quốc hội phê chuẩn Hiệp định ký kết với WTO năm 2006, đàm phán gia nhập TPP từ tháng 11/2010….)

+ Chủ động nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và cả nền kinh tế (hiệu quả sản xuất, khả năng tổ chức thị trường, có chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia, phát triển dịch vụ có VA cao…).
+ Chủ động đề cao cảnh giác trước âm mưu và hành động của các thế lực thù địch.

Chú ý : liên hệ bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị : Hồng và Chuyên (Tâm và Tầm).

Quan điểm 2 : Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại.
-  Đa hương hóa về đối tác và thị trường, tìm ra điểm tương đồng và khắc phục những bất đồng.

- Đa dạng hóa về lĩnh vực và hình thức kinh tế đối ngoại.

Quan điểm 3 : Phát huy tối đa nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực. Nội lực là quyết định, ngoại lực là nguồn bổ sung quan trọng.

“Kinh tế đối ngoại chỉ có thể mở rộng và nâng cao hiệu quả khi dựa trên cơ sở và hướng vào khai thác tối đa mọi nguồn lực và lợi thế bên trong, ý chi tự lực tự cường không mâu thuẫn mà là điều kiện cơ bản để thu hút các nguồn lực bên ngoài”.
3. Nguyên tắc cơ bản :

- Giữ vững độc lập tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không dùng vũ lực và không đe dọa dùng vũ lực.

- Bình đẳng và cùng có lợi.

- Giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.

- Làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.

III. GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THÀNH CÔNG :

1. Giữ vững ổn định chính trị - kinh tế - xã hội.

2. Hoàn thiện hệ thống luật pháp và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc và quy định của WTO.

3. Xây dựng kết cấu hạ tầng (điểm nghẽn của sự phát triển).

4. Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế, xây dựng đội ngũ cán bộ).

Kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính :

- Kết thúc giai đoạn rà soát của đề án 30, Chính phủ đã thông qua 25 nghị quyết về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các bộ ngành. Theo đó, gần 5.000 trên tổng số 5.400 thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa; trong đó sửa đổi, bổ sung 4.146 thủ tục, bãi bỏ 480 thủ tục, kiến nghị thay thế 192 thủ tục, đạt tỉ lệ 88%.
- “ Hiện nay còn nhiều cán bộ, công chức mang tư duy rằng cơ quan nhà nước là cai trị, còn người dân, doanh nghiệp là bị trị nên dẫn tới hành xử quan liêu, hách dịch gây bức xúc cho người dân”.(Nguyễn Chiến Thắng – Chủ tịch UBND Khánh Hoà).

Thi công chức của Trung quốc 2010  :

- Mỗi năm, vào thời điểm này, truyền thông Trung Quốc lại hướng sự tập trung vào một sự kiện đặc biệt. Đó là cuộc thi công chức diễn ra ở thủ đô Bắc kinh, với tính cạnh tranh ngày càng được đẩy cao.
- Năm nay, hơn 1,4 triệu người dự thi, gấp 11 lần so với 2004 (thi trắc nghiệm toán, logic và bài luận phân tích những vấn đề thời sự).
- Tỷ lệ chọi > kỳ thi đại học: trung bình là 1/90, 10 vị trí tuyển dụng 1/1.000, 1 vị trí là 1/4080.
- Sức hút lớn của vị trí công chức nhà nước nằm ở 2 nguyên nhân: thu nhập ổn định với chế độ phúc lợi tốt và tính ổn định cao. Chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến chính sách phúc lợi về chính trị, kinh tế của công chức.

-  (“ Ngàn quân, vạn mã chen cầu độc mộc”, SGGP , 8/12/2010).
5. Nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, Doanh nghiệp và sản phẩm.

6. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường trong quá trình hội nhập.

7. Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ( Nghị quyết TW 9 kháo XI).

8. Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh quốc gia.

9. Hoàn thiện các thiết chế dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

IV. BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC, GIỮ VỮNG TRẬN ĐỊA TƯ TƯỞNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ :
- Bảo vệ và hát huy, phát triển văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhậ.

- Văn hóa Việt Nam đang đứng trước những thử thách gay gắt chưa từng có :
+ Đã xuất hiện sự áp đặt vô hình các giá trị văn hóa ngoại lai (chủ nghĩa thực dụng, lối sống cá nhân vị kỷ, thấp kém, xa lạ,… Góc Hoa kỳ, thư viện lưu động, giá sách miễn phí => tuyên truyền lối sống Mỹ).

+ Ít nhiều đảo lộn các giá trị văn hóa truyền thống, t61t đẹp của dân tộc (trọng tình nghĩa, vị tha, trung thực,..)

+ Đặc biệt những biến động phức tạp của các lĩnh vực tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

Toàn cầu hóa như một cơn lốc mạnh. Mặc dù đã chuẩn bị, nhưng chúng ta vẫn chưa lường hết được tác động phức tạp của quá trình đó.

Quan điểm của Đảng :

- Giữ gìn và phát triển các di sản văn hóa quý báu của dân tộc.

- Tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới, sáng tạo, vun đắp nên những giá trị mới.

- Tiến hành kiên trì cuộc đấu tranh bài trừ các hủ tục, các thói hư tật xấu.

- Nang cao tính chiến đấu, chống mọi âm mưu lợi dụng văn hóa để thực hiện “diễn biến hòa bình”.

Giữ vững trận địa tư tưởng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế :

- Nhận thức rõ âm mưu của thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng : Tấn công vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ( phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng CNXH, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo,..)

- Vũ khí chủ yếu là các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và tự do hóa kinh tế. Từng bước tác động, hướng nền kinh tế Việt Nam đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa.
- Thúc đẩy quá trình “tự chuyển hóa, tự diễn biến” trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiệm vụ trọng tâm : 

- Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Nhận thức sâu sắc, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mac – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững tin vào con đường đi lên CNXH.

+ Giữ vững độc lập tự chủ và định hướng XHCN, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

- Giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh có hiệu quả chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trong quá trình h65i nhậ kinh tế quốc tế.

+ Giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

+ Nâng cao năng lực giáo dục chính trị. Đấu tranh chống những quan điểm sai trái… nâng cao “sức tự đề kháng” trong toàn Đảng, toàn dân.

+ Tăng cường tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.
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Ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán, lễ nghi, kiến trúc, văn hóa ẩm thực, kho tàng văn học, nghệ thuật dân gian








Lối sống, lý tưởng, thẩm mỹ








Cách thức tư duy








Nhân sinh quan





Bản sắc văn hóa dân tộc





Thế giới quan
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